
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  - NĂM HỌC 2023 - 2024

PAGE  
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  -  NĂM HỌC  2023 - 2024

	UBND HUYỆN SƠN TỊNH
     TRƯỜNG TH TỊNH PHONG

Số: 28/KH-THTP
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
            Tịnh Phong, ngày  31  tháng 8 năm 2023


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 
Năm học 2023 – 2024
I. Căn cứ xây dựng kế hoạch 
   Căn cứ Thông tư 32/2018/QĐ-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;


Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-BGDĐT ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên


Căn cứ Công văn số 468/PGD&ĐT, ngày 18 /8/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo  Sơn Tịnh về Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với GD tiểu học.

Căn cứ điều kiện thực tế về đội ngũ GV, học sinh,  cơ sở vật chất của nhà trường và địa phương, Trường Tiểu học Tịnh Phong  xây dựng Chương trình giáo dục nhà trường trong năm học 2023 - 2024 như sau:
II. Điều kiện thực hiện chương trình năm học 2023 - 2024
1. Đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương
1.1. Đặc điểm tình hình:

- Địa bàn của xã Tịnh Phong có 6 thôn với hơn 2500 hộ và gần 13 000 nhân khẩu.
- Trường có 4 điểm trường (Điểm trường chính đặt ở thôn Phong Niên Hạ, 01 điểm trường ở thôn Thế Long, 01 điểm trường ở thôn Thế Lợi và 01 điểm trường ở thôn Phú Lộc)

-  Phần đông phụ huynh là công nhân, một số đi làm ăn xa và buôn bán nhỏ, điều kiện kinh tế nhìn chung tương đối ổn định. 
1.2.Những thuận lợi
       
- Đội ngũ GV có trình độ chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; 

      
- Nhà trường được sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Tịnh Phong, nhất là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Tịnh.

     - Mỗi lớp có 1 phòng học. Lớp học có đủ ánh sáng về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. 
- Sân trường có cây xanh bóng mát, có sân chơi, bãi tập thuận tiện cho việc học tập ngoại khóa và các hoạt động khác.

-Trường đạt tập thể lao động Tiên tiến 05 năm liền. 


- Thư viện khang trang, đầy đủ đầu sách và trang thiết bị.


- GV sử dụng được nhiều PPDH, hình thức dạy học đa dạng, phong phú; lấy hoạt động học tập của HS làm trung tâm.


- Cơ cấu tổ chức nhà trường đảm bảo yêu cầu của trường hạng I  theo Điều lệ Trường tiểu học.  Cán bộ quản lý có 03 người, có 7 tổ chuyên môn và 1 Tổ văn phòng.
         - Phần đông học sinh và cha mẹ học sinh trong địa bàn đã có lòng tin vào chất lượng giáo dục của nhà trường, yên tâm khi được đưa con em học tại trường.
1.3 Những khó khăn
         -  Có 4 điểm trường việc quản lý gặp khó khăn.

         - Các nguồn lực đầu tư cho giáo dục còn hạn chế. Cơ sở vật chất còn thiếu phòng học bộ môn, khu giáo dục thể chất, sân chơi bãi tập chưa được nâng cấp. 
         - Trình độ tiếp thu của học sinh không đồng đều. Một số học sinh năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề chưa tốt.

        - Một số phụ huynh quan tâm chưa đúng mức đến con em, chưa chú trọng  đến việc rèn luyện phát triển kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh.
2. Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2023 –  2024
2.1. Đặc điểm học sinh của trường 

 - Năm học 2023 – 2024: Trường có 35 lớp với 1091 học sinh, nữ: 493; tăng 07 em so với năm học 2022 – 2023; tỉ lệ HS bình quân trên lớp (31.2 HS/lớp) đảm bảo theo quy định. Hầu hết các em đều ngoan, vâng lời thầy cô giáo, có ý thức trong học tập, biết giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh trường lớp; biết đoàn kết, giúp đỡ bạn bè để cùng nhau tiến bộ.


- Có 100% lớp học 8-9 buổi/ tuần (35/35 lớp). Cụ thể Lớp 1: 7 buổi/tuần; Lớp 2,3,5: 8 buổi/ tuần; Lớp 4: 9 buổi/tuần
-  Nhà trường luôn tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, năng động để mỗi học sinh phát triển tối đa khả năng của bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
- Trở thành một ngôi trường có chất lượng, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
- Xây dựng được: tinh thần đoàn kết dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm và sự hợp tác trong hội đồng sư phạm nhà trường.       

Qui mô trường lớp cụ thể như sau:

Tổng số học sinh:  1091;   nữ. 493, Được chia ra 35 lớp. Cụ thể như sau:
	Khối
	Số lớp
	Số HS
	Nữ
	Lưu ban
	BQSố HS/lớp
	Tuyển mới
	HS

KT
	HS con

HN
	HS con HCN
	HS con GĐKK
	HS DTTS
	HS con MC

	Một
	7
	239
	108
	10
	34,1
	229
	1
	0
	4
	14
	
	  01 (MCC:; MCM: 1)

	Hai
	7
	196
	95
	0
	28
	7
	0
	1
	3
	10
	1 (Ca Dong)
	 02 (MCM: 2)

	Ba
	7
	239
	101
	0
	34.1
	2
	3
	1
	8
	10
	
	 05 (MCC:5;MCM:0)

	Bốn
	7
	222
	102
	0
	31.7
	5
	4
	2
	9
	2
	
	 08 (MCC:5;MCM:3)

	Năm
	7
	195
	87
	0
	27.9
	5
	3
	1
	3
	3
	1 (Mường)
	 02 (MCC:1;MCM:1)

	Cộng
	35
	1091
	493
	10
	31.2
	248
	11
	5
	27
	39
	2
	 18  (MCC:11;MCM:7)


	Khối
	Số lớp
	Số HS
	Nữ
	HS học 7b/tuần
	HS học 8b/tuần
	HS học 9b/tuần
	HShọc 10b/tuần
	HS học

T. Anh 
	HS học

Tin học
	HS Nơi khác đến

	Một
	7
	239
	108
	239
	
	
	
	
	
	60

	Hai
	7
	196
	95
	
	196
	
	
	
	
	59

	Ba
	7
	239
	101
	
	239
	
	
	239(4t)
	239(1t)
	51

	Bốn
	7
	222
	102
	
	
	222
	
	222(4t)
	222(1t)
	49

	Năm
	7
	195
	87
	
	195
	
	
	195(4t)
	195(2t)
	53

	Cộng
	35
	1091
	493
	239
	630
	222
	
	656
	656
	257


2.2. Tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý
	Thành phần
	Tổng số
	Trình độ
	Đảng viên
	Nữ
	Biên chế
	Hợp đồng
	Tỉ lệ GV
	Ghi chú

	
	
	Trên ĐH
	ĐH
	CĐ
	TH
	
	
	
	
	
	

	CBQL
	3
	
	3
	0
	
	3
	2
	3
	
	
	

	Giáo viên
	GVCB
	36
	
	28
	07
	1
	18
	32
	36
	
	
	Đang học ĐH: 04

	
	MT
	1
	
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	

	
	ÂN
	2
	
	1
	1
	
	1
	
	2
	
	
	Đã nộp HS

	
	Tin học
	2
	
	1
	1
	
	
	2
	2
	
	
	Đang học ĐH: 01

	
	Thể dục
	3
	
	2
	1
	
	3
	
	3
	
	
	Đang học ĐH: 01

	
	T. Anh
	4
	
	4
	
	
	1
	4
	4
	
	
	

	
	TPT Đội
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	Đang học ĐH

	
	Tổng cộng
	49
	
	37
	11
	1
	25
	42
	49
	
	1,37
	

	Nhân viên
	Kế toán
	1
	
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	

	
	Văn thư
	1
	
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	

	
	Thư viện
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	

	
	Y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bảo vệ
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	Tổng cộng
	5
	
	2
	1
	
	3
	3
	3
	2
	
	

	Tổng               toàn trường
	57
	
	42
	12
	1
	31
	45
	55
	2
	
	



- Có chi bộ gồm 31 đảng viên,  đạt tỉ lệ: 57.4 % ; Nữ: 25
2.3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; điểm trường, lớp ghép; cơ sở vật chất thực hiện bán trú, nội trú
	Điểm trường
	Phòng học VH
	Mĩ thuật
	Tin học
	Tiếng Anh
	Đội,TT
	HT
	PHT
	Văn phòng
	Y tế
	Thư viện
	Thiết bị
	Công đoàn
	Kế toán VT
	Phòng học có tivi

	Điểm trường chính PNH
	14
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	10

	Điểm Thế Lợi
	10
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8

	Điểm Thế Long
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4

	Điểm P Lộc
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng cộng
	36
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	22



- Xây dựng cảnh quan khuôn viên nhà trường đảm bảo môi trường sư phạm “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”

- Thiết bị dạy học tối thiểu cơ bản tương đối đảm bảo, 100% học sinh có đủ sách vở, đồ dùng học tập tối thiểu khi đến lớp.
III. Mục tiêu giáo dục năm học 2023 - 2024. 
1. Mục tiêu chung
1. Chủ động, tích cực, kịp thời trong công tác tham mưu với các cấp tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 bảo đảm an toàn, theo quy định và phù hợp với thực tiễn tại nhà trường, địa phương. 

2. Thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 (Chương trình giáo dục phổ thông 2006) đối với lớp 5. 

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí; tham mưu cho các cấp để có đủ giáo viên, bảo đảm chất lượng dạy học các môn học, hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. 

4. Chú trọng tham mưu thực hiện đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.

5. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh

6. Tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học, phòng chống thiên tai, dịch bệnh

7. Hội nhập quốc tế trong giáo dục

8. Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành giáo dục; tăng cường công tác truyền thông giáo dục.

9. Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học; coi trọng công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ, giám sát theo thẩm quyền; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; phát động, tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác dạy học. 

2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1. Thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn trường học:  

Thực hiện tốt vệ sinh môi trường trong trường học và các phương án bảo đảm sức khỏe cho học sinh, nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lí; chủ động các phương án tổ chức dạy học linh hoạt, phù hợp với học sinh và điều kiện thực tiễn, đề phòng trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh tại trường.

Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh; công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. 

2.2. Tthực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục 

a) Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường để chủ động, linh hoạt thực hiện và hoàn thành chương trình năm học 
Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy theo hướng dẫn tại Công văn số 351/PGDĐT-GDTH ngày 05/7/2021 của Phòng GDĐT; bố trí thời gian thực hiện chương trình hiệu quả bảo đảm tính khoa học, sư phạm, linh hoạt trong tổ chức thực hiện dạy học các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và đối tượng học sinh, bảo đảm cuối năm học học sinh đạt được yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình. 

b) Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 

+  Đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4
Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4 theo các văn bản hướng dẫn chuyên môn về giáo dục tiểu học đã được Bộ GDĐT ban hành, cụ thể: 

- Bảo đảm tỷ lệ 01 phòng học/lớp, cơ sở vật chất, sĩ số học sinh/lớp theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học; có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; bảo đảm tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học, hoạt động giáo dục và tổ chức dạy học hai buổi/ngày theo quy định. 

- Thực hiện dạy học các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học tự chọn theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tổ chức các hoạt động củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập, các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh; các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương. 

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút; thực hiện kế hoạch dạy học tối thiểu 9 buổi/tuần với 32 tiết/tuần (không tính tiết tự chọn); kế hoạch giáo dục bảo đảm phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học; sắp xếp thời khóa biểu khoa học, bảo đảm tỷ lệ hợp lí giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lí về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học. 

- Tổ chức các hoạt động cho học sinh ngoài giờ học chính thức trong ngày là hoạt động theo nhu cầu, sở thích của học sinh trong khoảng thời gian từ sau giờ học chính thức cho đến thời điểm được cha mẹ học sinh đón về nhà; căn cứ vào nhu cầu, sở thích của học sinh, có thể tổ chức các hoạt động dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ hoặc sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường (thư viện, sân chơi, bãi tập,…) tạo điều kiện để học sinh vui chơi, giải trí.

+ Đối với lớp 5:

 Trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông 2006, nhà trường chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể: 

- Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lí nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trên nguyên tắc: bảo đảm yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng và phù hợp điều kiện thực tế; rà soát, tinh giản những nội dung chồng chéo, trùng lặp giữa các môn học, giữa các khối lớp trong cấp học và các nội dung chưa thực sự cấp thiết đối với học sinh tiểu học; sắp xếp, điều chỉnh nội dung dạy học theo các chủ đề học tập phù hợp với đối tượng học sinh; không cắt xén cơ học mà tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học. 

- Tổ chức dạy học cho học sinh lớp 5 để học sinh được chuẩn bị học lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần chú trọng rèn luyện các kĩ năng và tạo tâm thế cho học sinh lớp 5 sẵn sàng học lớp 6. 

3. Tổ chức dạy học các môn Ngoại ngữ 1, Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 
a) Tổ chức dạy học các môn Ngoại Ngữ 1
 - Đối với lớp 1 và lớp 2: tiếp tục triển khai Chương trình môn tiếng Anh tự chọn bảo đảm các yêu cầu được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 
- Đối với lớp 3 và lớp 4: triển khai thực hiện các giải pháp để tổ chức dạy học môn Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) bắt buộc; sử dụng sách giáo khoa đã được UBND tỉnh phê duyệt; bảo đảm các yêu cầu được quy định trong chương trình và các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT. 
- Đối với lớp 5: tiếp tục triển khai Chương trình Tiếng Anh tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006; tiếp tục tổ chức dạy 4 tiết/tuần cho học sinh lớp 5. Đẩy mạnh thực hành ngoại ngữ qua các hoạt động như đọc truyện, hoạt động trải nghiệm, hoạt động tạo môi trường ngoại ngữ ngoài lớp học, các sân chơi, giao lưu cho học sinh. 
b) Tổ chức dạy học môn Tin học 
- Tổ chức dạy học môn Tin học bắt buộc cho 100% học sinh lớp 3, lớp 4 theo yêu cầu được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018; triển khai thực hiện các giải pháp để tổ chức dạy học môn Tin học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. 
- Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục tin học, giáo dục kĩ năng công dân số cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ GDĐT; 
- Tất cả học sinh lớp 5 được học môn Tin học tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, khi thực hiện cần có những giải pháp tiếp cận Chương trình môn Tin học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách linh hoạt, phù hợp trên cơ sở tinh giản Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với môn Tin học tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tiếp cận, học tập môn Tin học ở lớp 6. 
4. Tổ chức dạy học giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 Tham gia tập huấn dạy học giáo dục địa phương và dạy học theo hướng dẫn cụ thể nội dung giáo dục địa phương lớp 4 do Sở GDĐT tổ chức; tổ chức dạy học mạch nội dung giáo dục “Địa phương em” phù hợp với thực tiễn của địa phương và phải được thực hiện trước khi tổ chức dạy học các nội dung khác của mạch nội dung “Địa phương và các vùng miền của Việt Nam” theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa được lựa chọn đối với môn Lịch sử và Địa lí lớp 4. 

2.3. Nâng cao hiệu quả phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và phương pháp, hình thức đánh giá 

-Thực hiện linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học 

- Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức đánh giá 

Đối với học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT.

Đối với học sinh lớp 5 tiếp tục được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT. 

3. Chỉ tiêu cụ thể .
         3.1 . Chỉ tiêu đối với CB,VC:

- 100% CB,VC tham gia học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương 


- 100% CB,VC đăng ký thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, phong trào thi đua trong năm học 2023 -2024 theo chỉ đạo của ngành các cấp: Đăng ký thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT, quy định định đạo đức nhà giáo và quy tắc ứng xử, cam kết thực hiện không vi phạm dạy thêm, học thêm dưới mọi hình thức, không vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
- 100% CB,VC thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường, quy chế chuyên môn và có đủ hồ sơ theo quy định; tham gia công tác PCGD, các hoạt động do nhà trường, ngành giáo dục và địa phương tổ chức. Có trách nhiệm tham gia đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 


- 100% CB,VC mặc đồng phục đúng qui định trong lễ hội (nam áo sơ mi trắng, cà vạt, nữ áo dài truyền thống) và đồng phục trong buổi chào cờ đầu tuần.
- 100% CB,VC đăng ký thực hiện và đạt chuẩn gia đình văn hóa, thực hiện xây cơ quan đạt chuẩn văn hoá; không uống rượu, bia trước khi lên lớp, hội họp; không hút thuốc lá trong nhà trường, không sử dụng điện thoại trong giờ lên lớp, trong hội họp để chế độ im lặng.

- Giáo viên dự giờ đồng nghiệp 6 tiết/năm (trừ tiết dạy minh họa SHCM dựa trên NCBH cấp trường, SH cụm trường) (thực hiện từ tháng 10/2023 đến 4/2024 )
- Thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường: 02GV. Tham gia thi cấp huyện 02 GV; cấp tỉnh: 01
- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: 02 GV
- Kiểm tra chéo hồ sơ trong tổ 1 lần/học kì. Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ giáo viên trong tổ ít nhất 01 lần/Học kì.
 - Tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh theo đúng quy chế chuyên môn.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác chế độ báo cáo cho các cấp.

-  100% giáo viên được BGH, TTCM kiểm tra tư vấn hỗ trợ CM kể cả đột xuất tối thiểu 01 lần/GV/Học kỳ. 
- 100% CBGV tự học, hoàn thành chương trình BDTX.

*THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

 TẬP THỂ:  Phấn đấu
           - Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ;
           - Tập thể lao động xuất sắc và đề nghị UBND huyện khen, tỉnh khen;


           - Công đoàn: Đạt công đoàn vững mạnh và đề nghị LĐ Lao động huyện khen. 

           - Liên đội: đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp huyện và đề nghị tỉnh khen 
CÁ NHÂN: 
         - Đánh giá viên chức: Xuất sắc: 20%; Tốt:   80%;
         - CB,VC đạt Lao động tiên tiến: 90% trở lên  

         -  UBND huyện khen: 10%  

         - Chiến sĩ thi đua cơ sở: 10% trong tổng số CB,VC đạt danh hiệu lao động Tiên tiến 

        - Đánh giá chuẩn NNGV: 100% GV thực hiện đánh giá chuẩn NN giáo viên theo Thông tư số 20/TT/2018 - BGD ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của BGD&ĐT 
         -  Đánh giá chuẩn HT, PHT: Thực hiện theo Thông tư số 14/TT/2018-BGD ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018. 
2.2. Đối với học sinh (Tổng số HS 1093 ; Nữ: 494)

                - HS hoàn thành CT lớp học: 98% trở lên
           - HS hoàn thành chương trình tiểu học: 100%

           - HS khen thưởng cuối năm học theo TT22 (Lớp 5); TT 27 (Lớp 1,2,3,4): phấn đấu đạt 60%.
· XẾP LOẠI CÁC  MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC   
	Khối
	TS HS
	Mức độ
	Tiếng Việt
	Toán
	Tự nhiên và xã hội/Khoa
	Lịch sử và địa lý
	Tiếng Anh
	Công nghệ

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	239
	T
	174
	72,8
	182
	76,2
	190
	79,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	H
	56
	23,4
	48
	20,0
	49
	20,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	9
	3,8
	9
	3,8
	0
	0,0
	
	
	
	
	
	

	2
	196
	T
	139
	70,9
	141
	71,9
	150
	76,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	H
	56
	28,6
	54
	27,6
	46
	23,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	1
	0,5
	1
	0,5
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	3
	239
	T
	128
	53,6
	138
	57,7
	140
	58,6
	
	
	128
	53,6
	145
	60,7

	
	
	H
	110
	46,0
	100
	41,9
	99
	41,4
	
	
	110
	46,0
	94
	39,3

	
	
	C
	1
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	
	
	 1
	0.4 
	
	

	4
	222
	T
	107
	48,2
	125
	56,3
	125
	56,3
	121
	54,5
	96
	43,2
	132
	59,5

	
	
	H
	114
	51,3
	96
	43,2
	97
	43,7
	101
	45,5
	126
	56,8
	90
	40,5

	
	
	C
	1
	0,5
	1
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	195
	T
	77
	39,5
	89
	45,6%
	106
	54,1%
	106
	54,1%
	64
	32,8
	
	

	
	
	H
	118
	60,5
	106
	54,4%
	89
	45,9%
	89
	45,9%
	131
	67,2
	
	

	
	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC
	1091
	T
	625
	57.3
	675
	61.9
	711
	65.2
	226
	54.2
	288
	43.9
	277
	60.1

	
	
	H
	454
	41.6
	404
	37.0
	380
	34.8
	191
	45.8
	367
	56.9
	184
	39.9

	
	
	C
	12
	1.1
	12
	1.1
	
	
	
	
	1
	0.2
	
	

	Khối
	TSHS
	Mức độ
	Tin học
	GDTC
	Nghệ thuật
(Âm nhạc)
	Nghệ thuật
(Mĩ thuật)
	HĐTN(KT)
	Đạo đức

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	239
	T
	
	
	187
	78.2
	179
	74,9
	181
	75,7
	189
	79.1
	197
	82,4

	
	
	H
	
	
	52
	21.8
	60
	25,1
	58
	24,3
	50
	20,.9
	42
	17,6

	
	
	C
	
	
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0

	2
	196
	T
	
	
	146
	74,5
	139
	70,9
	139
	70,9
	144
	73,5
	147
	75

	
	
	H
	
	
	50
	25,5
	57
	29,1
	57
	29,1
	52
	26,5
	49
	25

	
	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	239
	T
	128
	53,6
	168
	70,3
	129
	54.0
	129
	54.0
	155
	64,9
	168
	70,3

	
	
	H
	111
	46,4
	71
	29.7
	110
	46,0
	110
	46,0
	84
	35,1
	71
	29.7

	
	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	222
	T
	100
	45,0
	149
	67,1
	125
	56,3
	125
	56,3
	131
	59,0
	146
	65,8

	
	
	H
	122
	55,0
	73
	32,9
	97
	43,7
	97
	43,7
	91
	41,0
	76
	34,2

	
	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	195
	T
	69
	35,.4%
	113
	57,9%
	113
	57,9%
	113
	57,9%
	113
	57,9%
	113
	57,9%

	
	
	H
	126
	64,6%
	82
	42,1%
	82
	42,1%
	82
	42,1%
	82
	42,1%
	82
	42,1%

	
	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC
	1091
	T
	297
	45.3
	763
	69.9
	685
	62.8
	687
	63.0
	732
	67.1
	771
	70.7

	
	
	H
	359
	54.7
	328
	30.1
	406
	37.2
	404
	37.0
	359
	32.9
	320
	29.3

	
	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


I. NĂNG LỰC 
1. Năng lực chung:
	KHỐI
	TSHS
	Hợp tác(Giao tiếp và hợp tác)
	Tự học và giải quyết vấn đề

	
	
	Tốt
	Đạt
	CCG
	Tốt
	Đạt
	CCG

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	239
	189
	79.1
	41
	17,2
	9
	3,7
	183
	76,6
	47
	19.7
	9
	3,7

	2
	196
	147
	75,0
	48
	24,5
	1
	0,5
	145
	74,0
	50
	25,5
	1
	0,5

	3
	239
	147
	61,5
	92
	38,5
	 
	 
	130
	54,4
	108
	45,2
	1
	0.4

	4
	222
	151
	68,0
	70
	31,5
	1
	0,5
	132
	59,5
	89
	40,0
	1
	0,5

	5
	195
	115
	59.0
	80
	41.0
	
	
	113
	57,9%
	82
	42,1%
	
	

	TỔNG CỘNG
	1091
	749
	68.6
	331
	30.4
	11
	1.0
	703
	64.4
	376
	34.5
	12
	1.1


	KHỐI
	Sĩ số
	Tự phục vụ, tự quản (Tự chủ và tự học)

	
	
	Tốt
	Đạt
	CCG

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	239
	182
	76.2
	48
	20,1
	9
	3,7

	2
	196
	140
	71,4
	55
	28,1
	1
	0,5

	3
	239
	130
	54,4
	108
	45,2
	1
	0,4

	4
	222
	141
	63,5
	80
	36,0
	1
	0,5

	5
	195
	113
	57,9
	82
	42,1
	
	

	TỔNG CỘNG
	1091
	706
	64.7
	373
	34.2
	12
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	


      Năng lực đặc thù
	Lớp 
	Sĩ số
	Ngôn ngữ
	Tính toán

	
	
	Tốt
	Đạt
	CCG
	Tốt
	Đạt
	CCG

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	1
	239
	174
	72,8
	56
	23,4
	9
	3,8
	182
	76.1
	48
	20,1
	9
	3,8

	2
	196
	139
	70,9
	56
	28,6
	1
	0,5
	140
	71,4
	55
	28,1
	1
	0,5

	3
	239
	128
	53,6
	110
	46,0
	1
	0,4
	138
	57,7
	100
	41.9
	1
	0,4

	4
	222
	107
	48,2
	114
	51,3
	1
	0,5
	125
	56,3
	96
	43,2
	1
	0,5
	

	          Tổng 

	896
	548 
	61.2 
	336 
	37.5 
	12 
	1.3 
	585 
	65.3 
	299
	33.4 
	12 
	1.3 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Lớp 
	Sĩ số
	Thẩm mỹ
	Thể chất

	
	
	Tốt
	Đạt
	CCG
	Tốt
	Đạt
	CCG

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	1
	239
	181
	75,7
	49
	20.5
	9
	3.8
	187
	78.2
	52
	21.8
	0
	0

	2
	196
	139
	70,9
	56
	28.6
	 1
	 0.5
	146
	74,5
	50
	25,5
	
	
	

	3
	239
	128
	53,6
	110
	46,0
	1
	0,4
	168
	70,3
	71
	29.7
	
	

	4
	222
	123
	55,4
	98
	44,1
	1
	0.5
	149
	67,1
	73
	32,9
	
	

	Tổng 

	896
	571
	63.7
	313
	35.0
	12
	1.3
	650
	72.5
	246
	27.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Lớp 
	Sĩ số
	Khoa học

	
	
	

	
	
	Tốt
	Đạt
	CCG

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	1
	239
	190
	79,5
	49
	20,5
	0
	

	2
	196
	150
	76,5
	46
	23,5
	
	

	3
	239
	140
	58,6
	99
	41,4
	 
	

	4
	222
	121
	54.5
	101
	45,5
	
	

	Tổng 

	896
	601
	67.1
	295
	
	
	

	
	
	
	
	
	32.9
	
	


	Lớp 
	Sĩ số
	Công Nghệ
	Tin học

	
	
	Tốt
	Đạt
	CCG
	Tốt
	Đạt
	CCG

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	3
	239
	145
	60,7
	94
	39,3
	 
	 
	128
	53,6
	111
	46,4
	
	

	4
	222
	132
	59,5
	90
	40,5
	 
	 
	100
	45,0
	122
	55,0
	
	

	Tổng
	461
	277
	60.1
	184
	39.9
	
	
	228
	49.5
	233
	50.5
	 
	 


III. PHẨM CHẤT
* Khối 1,2,3,4

	STT
	Lớp 
	Sĩ số
	Yêu nước
	Nhân ái

	
	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	1
	1
	239
	239
	100
	
	
	
	
	239
	100
	
	
	
	

	2
	2
	196
	196
	100
	
	
	
	
	196
	100
	
	
	
	

	3
	3
	239
	239
	100
	
	
	
	
	239
	100
	
	
	
	

	4
	4
	222
	222
	100
	 
	 
	 
	 
	222
	100
	
	
	
	

	TC 
	 
	896
	896
	100
	
	
	
	
	896
	100
	
	
	
	


	Chăm chỉ
	Trung thực
	Trách nhiệm

	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	186
	77,5
	47
	20,0
	6
	2,5
	197
	82,1
	42
	17,9
	 
	 
	188
	78,3
	51
	21,7
	0
	 

	140
	71,4
	55
	28,1
	 1
	 0.5
	163
	83,2
	33
	16,8
	 
	 
	146
	74,5
	50
	25,5
	
	

	154
	64,2
	85
	35,8
	 
	 
	239
	100,0
	 
	 
	 
	 
	175
	72,9
	64
	27,1
	
	

	169
	76,1
	53
	23,9
	 
	 
	204
	91,9
	18
	8,1
	 
	 
	189
	85,1
	33
	14,9
	
	

	649
	72.4
	240
	26.8
	7
	0.8
	804
	89.7
	92
	10.3
	
	
	698
	77.9
	198
	22.1
	0
	


* Khối 5

	KHỐI
	TSHS
	Chăm học, chăm làm
	Tự tin, trách nhiệm

	
	
	Tốt
	Đạt
	CCG
	Tốt
	Đạt
	CCG

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5
	195
	116
	59,5%
	79
	40,5%
	
	
	116
	59,5%
	79
	40,5%
	
	


	KHỐI
	TSHS
	Trung thực, kỷ luật
	Đoàn kết, yêu thương

	
	
	Tốt
	Đạt
	CCG
	Tốt
	Đạt
	CCG

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5
	195
	155
	79,5%
	40
	20,5%
	
	
	195
	100
	
	
	
	


3. Số lượng học sinh được khen thưởng cuối năm

	KHỐI
	TSHS
	HT xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

	HT xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

	HSTB(Có thành tích vượt trội)


	
	
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %
	
	

	1
	239
	131
	54,8
	43
	18.0
	
	

	2
	196
	99
	50,5
	40
	20,4
	
	

	3
	239
	67
	28.0
	61
	25,54
	
	

	4
	222
	60
	27,0
	41
	18,5
	
	

	5
	195
	54
	27,7
	59
	30,3
	
	

	TC
	1091
	411
	37.7
	244
	22.4
	
	


4. Số học sinh hoàn thành chương trình lớp học, lên lớp, rèn luyện trong hè:

	KHỐI
	Tổng số học sinh
	Hoàn thành chương trình lớp học
	Lên lớp
	Rèn luyện trong hè

	
	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	1
	239
	230
	96,3
	230
	96,3
	9
	3,8
	
	3,8

	2
	196
	195
	99,5
	195
	99,5
	1
	0,5

	3
	239
	238
	99,6
	238
	99,6
	1
	0,4

	4
	222
	221
	99,5
	221
	99,5
	1
	0,5
	
	0,5

	5
	195
	195
	100
	195
	100
	
	

	TỔNG SỐ
	1091
	1079
	98.9
	1079
	98.9
	12
	1.1


* Chỉ tiêu các phong trào, hội thi cụ thể:


+ Học sinh:    
 

         - Có đội tuyển học sinh tham dự  hội thi do các cấp tổ chức theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 và các cuộc thi khác

- Tham gia câu lạc bộ tiếng Anh.
	
- Hội thi Viết chữ đúng-Rèn chữ đẹp

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	LỚP
	TSHS
	Cấp trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh

	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	1
	1
	239
	38
	15,8
	9
	3,8
	
	

	2
	2
	196
	31
	15,8
	10
	5,1
	
	

	3
	3
	240
	38
	15,8
	13
	5,4
	
	

	4
	4
	222
	33
	14,9
	6
	2,7
	
	

	5
	5
	195
	29
	14.8
	14
	7,2
	
	

	8
	TC
	1091
	170
	15.6
	52
	4.8
	
	



+ Giáo viên:


- Đăng ký thi GVCN lớp giỏi cấp trường, cấp huyện

     1. Huỳnh Thị hanh Hậu

     2. Võ Thị Linh Chi     
        - Đăng ký thi GV dạy giỏi cấp trường


     1. Huỳnh Thị Kim Phương

     2.
     3. 
IV. Tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học.

1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục 
- Căn cứ khung phân phối chương trình giáo dục hiện hành của Bộ Giáo dục, các văn bản hướng dẫn đổi mới hoạt động chuyên môn và đề nghị của các Tổ chuyên môn, Trường Tiểu học Tịnh Phong ban hành kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục như sau: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội (Lớp 1,2,3), Khoa học (lớp 4,5), Lịch Sử & Địa lý  (Lớp 4,5) Thể dục (Lớp 5) GDTC (Lớp 1,2,3,4), Công nghệ ( Lớp 3,4), Kĩ thuật( Lớp 5), Âm nhạc, Mĩ thuật, Ngoại ngữ (Lớp 3,4,5), Tin học (Lớp 3,4,5), Hoạt động trải nghiệm (HĐTN) từ lớp 1 đến lớp 5.

- Rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục theo hướng tinh giản, tăng cường phát triển các kĩ năng cơ bản cấp tiểu học. Thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế theo khung thời gian 35 tuần thực học (học kỳ I: 18 tuần, học kỳ II: 17 tuần).

- Các tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, thiết kế tiến trình dạy học trong mỗi môn học với các nội dung, các chủ đề tích hợp liên môn phù hợp và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi tổ phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh; tất cả đều được thể hiện trong biên bản họp tổ chuyên môn và được Hiệu trưởng duyệt trước khi thực hiện.

Phụ lục 1.1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục
	TT
	Hoạt động giáo dục
	Số tiết lớp 1
	Số tiết lớp 2
	Số tiết lớp 3
	Số tiết lớp 4
	Số tiết lớp 5



	
	
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK 1
	HK2

	1. Môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc



	1
	T.Việt
	420
	216
	204
	350
	180
	170
	280
	144
	136
	280
	144
	136
	280
	144
	136



	2
	Toán
	105
	54
	51
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	 85

	3
	TNXH
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	
	
	
	
	
	

	4
	K. học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	5
	LS&ĐL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	6
	T. Anh
	
	
	
	
	
	
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	72
	68

	7
	TH&CN
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	
	
	

	7
	Đ. Đức
	70
	36
	34
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17



	8
	Â.Nhạc
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17



	9
	MT
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17



	10
	KT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	18
	17



	11
	TD/ GDTC
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	12
	HĐTN
	105
	SH DC 18
	SH DC  17
	105
	SH DC  18
	SH DC  17
	105
	SH DC  18
	SH DC  17
	105
	SH DC  18
	SH DC  17
	105
	SH DC  18
	SH DC  17

	
	
	
	TN 18
	TN 17
	
	TN 18
	TN 17
	
	TN 18
	TN 17
	
	TN 18
	TN 17
	
	TN 18
	TN 17

	
	
	
	SHL 18
	SHL 17
	
	SHL  18
	SHL 17
	
	SHL 18
	SHL 17
	
	SHL 18
	SHL 17
	
	SHL 18
	SHL 17

	2. Môn học tự chọn

	1
	T.Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34

	3. Hoạt động củng cố, tăng cường (Số tiết tăng cường buổi học thứ 2 của mỗi môn học và HĐGD với hình thức linh hoạt)



	1
	Đọc TV
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17



	2
	TV( ôn)
	
	
	
	70
	36
	34
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	
	
	

	3
	Toán (ôn)
	
	
	
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	
	
	

	4
	Đạo đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ATGT

(Lồng ghép trong tiết SHL)
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17



	TỔNG
	910
	468
	442
	1085
	522
	493
	1085
	558
	527
	1155
	594
	561
	1155
	594
	561

	Tổng số tiết/tuần
	910 tiết/35 tuần = 26 tiết/tuần
	1015 tiết/35 tuần = 29 tiết/tuần
	1085tiết/35 tuần

= 31 tiết/tuần
	1155 tiết/35 tuần = 33 tiết/tuần
	1155 tiết/35 tuần

= 33 tiết/tuần

	Số buổi dạy/tuần
	7 buổi/tuần
	8 buổi/tuần
	8 buổi/tuần
	9 buổi/tuần
	8 buổi/tuần


2. Các hoạt động giáo dục tập thể và theo nhu cầu người học
2.1. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học 
Phụ lục 1.2. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học sau giờ học chính thức trong ngày.
	Tháng
	Chủ điểm
	Nội dung trọng tâm
	Hình thức tổ chức
	Thời gian thực hiện
	Người thực hiện
	Lực lượng cùng tham gia

	Tháng 9/2023
	Truyền thống nhà trường
	- Tựu trường, Ổn định nề nếp lớp,  xây dựng nội quy lớp học và nhiệm vụ năm học mới.
- Tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
- Học sinh dự lễ khai giảng năm học 2023 – 2024.


	- Sinh hoạt DC - Sinh hoạt lớp


	Tuần 1
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	
	- Sinh hoạt lớp

- Sinh hoạt DC
	Tuần 2
	Tổng phụ trách, GVCN 
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	- Tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện tốt ATGT, phòng tránh các TNXH  

- Hướng dẫn các chi đội tổ chức Đại hội chi đội.
- HĐTN phát động phong trào” giờ ra chơi sáng tạo” hướng dẫn học sinh tham gia các trò chơi dân gian, đọc sách báo thư viện.
	-Ngoại khóa

- Sinh hoạt lớp
	Tuần 3
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	- Tuyên truyền ATGT, phòng chống dịch bệnh 
- Tổ chức vui Tết Trung thu 2023
	- SH Đội

- Sinh hoạt DC
	Tuần 4
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	Tháng 10/2023
	Mẹ và cô giáo
	.- Tổ chức Đại hội liên đội
- Phát động phong trào: Nuôi heo đất.
- Truyền thông về phòng cháy chữa cháy

	- Sinh hoạt lớp

- Sinh hoạt DC
	Tuần 5
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	:  Tuyên truyền về phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích
- Phát động các phong trào như: Người tốt việc tốt; giữ vở sạch, rèn chữ viết đẹp; đôi bạn cùng tiến.
- Tổ chức múa hát tập thể, vui chơi và đọc sách giữa giờ.
- HĐTN: Hát, đọc thơ, kể về đồ dùng học tập.
	- Sinh hoạt lớp

- Sinh hoạt DC
	Tuần 6
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	- Sinh hoạt dưới cờ :Mỗi tuần một câu chuyện đẹp ,một tấm gương sáng ,một cuốn sách hay”
- Tuyên truyền Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
	- Sinh hoạt DC

- Sinh hoạt lớp
	Tuần 7
	Tổng phụ trách, GVCN
	BGH, GVCN,  bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	- HĐTN: Hướng dẫn học sinh sử dụng Mô hình phân loại rác thải. 
- Tổ chức sinh hoạt Đội, sao thường kỳ
	- SH Đội

- Sinh hoạt DC

- HĐ tập thể
	Tuần 8
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	Tháng 11/2023
	Biết ơn thầy cô giáo
	- HĐTN Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam
- Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, ATGT; các kỹ năng sống 
	- Sinh hoạt lớp

- Sinh hoạt DC
	Tuần 9
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	- Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh ( lần 1) HS khối 3,4,5 tham gia
	- Sinh hoạt lớp

- Sinh hoạt DC
	Tuần 10
	Tổng Tổng phụ trách, GVTA
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	- SHDC:  Tham gia hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11.
- Tổ chức cho học sinh hội thi “Giọng hát hay cấp trường”,chủ đề về thầy cô , mái trường ,quê hương đất nước….

	- Sinh hoạt lớp

- Sinh hoạt DC
	Tuần 11
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	-Tuyên truyền về văn hóa học đường

- Tổ chức cho học sinh múa hát tập thể, vui chơi và đọc sách giữa giờ.
- Tổ chức sinh hoạt Đội, sao thường kỳ
	-Sinh hoạt DC

-Ngoại khóa

- Sinh hoạt lớp
- HĐ tập thể
	Tuần 12
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	Tháng 12/2023
	Uống nước nhớ nguồn
	- SHDC:  Tham dự phát động phong trào học tập và rèn luyện theo tác phong chú bộ đội.
- Tổ chức phong trào Hội khỏe phù Đổng cấp trường( Bóng đá mini,bơi lội, cầu lông, cờ vua,...)
	- Sinh hoạt lớp

- Sinh hoạt DC
	Tuần 13
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQLGV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	- SHDC:   Tiểu phẩm về chủ đề “ Tự phục vụ bản thân”.

	- Sinh hoạt lớp

- Sinh hoạt DC
	Tuần 14
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	- SHDC:  Kể chuyện, đọc thơ, hát về anh bộ đội cụ Hồ, 
- Tổ chức cho các chi đội chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và thắp hương viếng các liệt sĩ, thăm bà mẹ VNAH 
	- Sinh hoạt DC

- Ngoại khóa cho HS K5
	Tuần 15
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	- SHDC:  Nghe nói chuyện truyền thống 22/12.
- Tổ chức cho học sinh về địa chỉ đỏ chiến tích Ba Gia và Giao lưu với cơ quan quân sự huyện
	- Sinh hoạt lớp

- Sinh hoạt DC

- HĐ tập thể
	Tuần 16
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, Đại biểu hội CCB

	Tháng 01/2024
	Mùa xuân của em
	- SHDC:  Tổng kết phong trào học tập và rèn luyện theo tác phong theo gương anh bộ đội Cụ Hồ
- Nhắc nhở HS qui định kiểm tra cuối kì 1
	- Sinh hoạt lớp

- Sinh hoạt DC
	Tuần 17
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	- SHDC:  Tham gia buổi trò chuyện về chủ đề “ Lòng biết ơn và tình cảm gia đình”
	- Sinh hoạt lớp

- Sinh hoạt DC
	Tuần 18
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	- SHDC  Tổ chức cho HS tìm hiểu “Phong tục ngày Tết quê em” về truyền thống, các phong tục tập quán tốt đẹp, các trò chơi dân gian của địa phương. 

- Tổ chức phong trào thi Viết chữ đúng - Rèn chữ đẹp.  


	- SHL
- SH DC

- HĐ ngoại khóa
	Tuần 19
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	-SHDC: Chủ đề  Xuân yêu thương. Sinh hoạt chủ đề Tự chăm sóc sức khỏe bản thân.

-  Phát động Tết vì bạn nghèo ( Tết Nguyên Đán 2024).
- Tổng vệ sinh, viếng nhang nghĩa trang liệt sĩ, thăm gia đình chính sách

	- SHL
- SH DC

- HĐ ngoại khóa

- HĐ tập thể
	Tuần 20
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	Tháng 02/2024
	Quê hương em
	- SHDC Tổ chức diễn đàn tre em với chủ đề Trẻ em với các vấn đề về trẻ em

- Tổ chức trao quà cho HS nghèo đón tết Nguyên Đán 2024.
- Giáo dục học sinh vui xuân đón Tết lành mạnh.

- Múa, hát, đọc thơ về chủ đề “ Mùa xuân trên quê em” 

	- SHL
- SH DC

- HĐ ngoại khóa
	Tuần 21
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	- SHDC: Sinh hoạt theo chủ đề: Tết nguyên đán- gia đình.

.- Tổ chức hát múa tập thể chào mừng Xuân mới.
- Tiếp tục Phát động phong trào: Nuôi heo đất.
	- Sinh hoạt lớp

- Sinh hoạt DC
	Tuần 22
	Tổng phụ trách, GVCN
	BGH, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	- SHDC:  Nghe hướng dẫn cách phòng tránh các dịch bệnh thông thường.
- Duy trì các phong trào học tốt; giữ vở sạch, rèn chữ viết đẹp; nhóm bạn học tốt, đôi bạn cùng tiến.
-Tổ chức đêm văn nghệ toàn trường
	- Sinh hoạt lớp

- Hoạt động tập thể
	Tuần 23
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	- Tổ chức cho học sinh múa hát tập thể, vui chơi và đọc sách giữa giờ.
 - GDKNS: Phòng tránh bị bắt cóc

	- Sinh hoạt lớp

- Sinh hoạt DC

- HĐ tập thể
	Tuần 24
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	Tháng 3/2024
	Tiến bước lên đoàn
	- SHDC:  Phát động phong trào “ Học nhân ái, biết sẻ chia
- Thực hiện công trình măng non Vườn hoa em chăm . Công trình chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
	- Sinh hoạt lớp

- Sinh hoạt DC
	Tuần 25
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS, ĐB BCH Đoàn xã

	
	
	- SHDC:  Tham gia đọc thơ, kể chuyện, hát chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

- HĐTN: Tổ chức cho học sinh vẽ tranh  làm thiệp tặng bà, tặng mẹ.
- Tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh ( lần 2) HS khối 3,4,5 tham gia
	- SHL
- SH DC

- HĐ ngoại khóa
	Tuần 26
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS, ĐB HPN

	
	
	- Nghe thầy cô hướng dẫn cách phòng tránh bị xâm hại trẻ em

	- Sinh hoạt lớp

- Sinh hoạt DC
	Tuần 27
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	- Sinh hoạt theo chủ đề: Tôi luôn bên bạn. 

- Tổ chức ngày hội thiếu nhi Vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn.

- Tổ chức kết nạp đội viên  HS Khối 3.

	- SHL
- SH DC

- HĐ ngoại khóa

- HĐ tập thể
	Tuần 28
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL,GVCN,  GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	Tháng 4/2024
	Chào mừng ngày giải phóng miền Nam
	- SHDC:  Tổng kết  Phong trào  chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh nên cộng sản Hồ Chí Minh”  HS tham gia hát, đọc thơ kể chuyện.

-HĐTN NG: Chủ đề :Em yêu lịch sử Việt Nam với hình thức giải ô chữ.
	- Sinh hoạt lớp

- HĐ ngoại khóa
	Tuần 29
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	- SHDC:  Tham dự phát động phong trào “ Chung tay bảo vệ cảnh quan quê hương”.

- Đón đoàn kiểm tra Liên đội mạnh cấp huyện.
	- Sinh hoạt lớp

- Sinh hoạt DC

- HĐ tập thể
	Tuần 30
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	- Sinh hoạt theo chủ đề : Nghề của mẹ, nghề của cha.
- HS tham gia Hành trình về các địa chỉ đỏ 


	- SHL
- SH DC

- HĐ ngoại khóa
	Tuần 31
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	- SHDC: Tham gia Ngày sách Việt Nam; giữ gìn vệ sinh môi trường.

- HĐTN: Tổ chức Ngày hội đọc sách 
- Tổng kết phong trào nuôi heo đất
	- SHL
- SH DC

- HĐ ngoại khóa

- HĐ tập thể
	Tuần 32
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	Tháng 5/2024
	Cháu ngoan Bác Hồ
	- SHDC:  Tham gia hoạt động kỉ niệm ngày sinh Bác Hồ 19 – 5. Nghe kể chuyện về những công việc Bác Hồ đã trải qua trong thời gian đi tìm đường cứu nước
	- Sinh hoạt lớp

- Sinh hoạt DC
	Tuần 33
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	- Tổ chức tìm hiểu, kể chuyện, hát múa ca ngợi về Bác Hồ, về Đội TNTP Hồ Chí Minh
	- Sinh hoạt lớp

- Sinh hoạt DC
	Tuần 34
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS

	
	
	- SHDC:  Nghe phổ biến về việc chuẩn bị các hoạt động tổng kết năm học.
- Tham gia lễ kí cam kết “ Mùa hè ý nghĩa và an toàn”
	- Sinh hoạt lớp

- Sinh hoạt DC
	Tuần 35
	Tổng phụ trách, GVCN
	CBQL, GV bộ môn, NV, cha mẹ HS


2.2. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học tại trường (trong trường hợp có học sinh bán trú) (Phụ lục 1.3)
Phụ lục 1.3. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày.
	STT
	Nội dung
	Hoạt động
	Đối tượng/quy mô
	Thời gian
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	Câu lạc bộ Tiếng Anh
	Giao lưu tiếng Anh
	HS khối 3,4,5 (20HS/khối)
	Tháng 11, tháng 4
	Điểm trường TT, Thế Lợi
	


3. Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục đối với  điểm trường lẻ
· Thực hiện dạy học theo chương trình thời khoá biểu

· Tổ chức sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề, sinh hoạt đội, sao nhi đồng hàng tuần.

·  Phân công người phụ trách

 + Điểm trường Thế Lợi: CBQL: Nguyễn Thị Phúc – Phó hiệu trưởng;  GV: Nguyễn Thị Tuyết – Trưởng phân hiệu; 

+ Điểm trường Thế Long, Phú Lộc;  CBQL: Lê Quang Minh – Phó hiệu trưởng;  GV: Nguyễn Thị Minh Thanh – Trưởng phân hiệu Thế Long; Vy Thị Thu Thuý – Trưởng phân hiệu Phú Lộc  
-
Hoạt động đội – Huỳnh Thị Lệ - GV tổng phụ trách đội   

- Hoạt động văn nghệ, TDTT: GV Âm nhạc, TD

- GVCN phối hợp cùng GV tổng phụ trách đội, GVBM, Ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện các hoạt động chung khi chuyển học sinh về điểm trường chính để tham dự như Lễ khai giảng, Lễ tổng kết năm học, tham gia HĐTN, các cuộc thi 
4. Khung thời gian thực hiện chương trình năm học 2023- 2024
Thực hiện Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về Kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 cụ thể đối với giáo dục tiểu học:

+ Tựu trường vào ngày 28/8/2023. Riêng đối với lớp 1, tựu trường vào ngày 22/8/2023. 
+ Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2023; bắt đầu giảng dạy từ ngày 06/9/2023. Có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).
+ Kết thúc học kỳ I trước ngày 15/01/2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2024 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024.
+ Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 20/6/2024.
          * Thời gian biểu hàng ngày.  
	BUỔI
	TIẾT
	GIỜ  BẮT  ĐẦU
	HẾT TIẾT

	SÁNG

(Trống vào lớp 6h 45 phút)
	1
	7giờ 00
	7 giờ 35

	
	2
	7 giờ 40
	8 giờ 15

	
	3
	8 giờ 20
	8 giờ 55

	
	RA  CHƠI   (  20 phút )

	
	4
	9  giờ 15
	9 giờ 50

	
	5
	9 giờ 55
	10 giờ 30

	CHIỀU

(Trống vào lớp 13h 30 phút)
	1
	13 giờ 30
	14 giờ 5

	
	2
	14 giờ 10
	14 giờ 45

	
	3
	14 giờ 50
	15 giờ 25

	
	                                     RA  CHƠI   ( 20 phút )

	
	4
	15 giờ 45
	16 giờ 20


Thời gian thực hiện chương trình năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:
 4.1. Đối với khối lớp 1 

4.1.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học.
	TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 35 

	THỜI GIAN
	Ngày/

tháng
	Ngày

/tháng
	Ngày

/tháng
	Ngày/

tháng
	Ngày/

tháng
	Ngày/

tháng
	Ngày/

tháng
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	TViệt
	TViệt
	T Việt
	T Việt
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM 
HĐNGLL
(Nếu có)
	
	

	
	2
	TViệt
	T Việt
	TViệt 
	T Việt
	T Việt
	
	
	

	
	3
	TViệt
	TN&XH
	Toán
	TN&XH
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Đạo đức
	GDTC
	HĐTN
	ATGT-SHL
	
	
	

	Chiều
	1
	MT
	
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM, 
HĐTN
	TViệt 
	
	
	
	

	
	2
	GDTC
	
	
	TViệt 
	
	
	
	

	
	3
	ÂN
	
	
	HĐTN
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	26 tiết/tuần
	

	TỔNG HỢP CHUNG

	TT
	Tên các môn học và hoạt động GD
	Số tiết 
	Chi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	


	
	Tiếng Việt (ôn) tăng cường
	0
	

	2
	Toán
	3
	

	
	Toán (ôn) tăng cường
	0
	

	3
	Đạọ đức
	1
	

	
	Đạo đức ôn luyên thực hành hành vi đđ
	0
	

	4
	TNXH
	2
	

	5
	Âm nhạc
	1
	

	6
	Mĩ thuật
	1
	

	7
	Giáo dục thể chất
	2
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm (bắt buộc)
	3
	 Tiết Sinh hoạt lớp có  lồng ghép ATGT

	9
	Đọc thư viện
	1
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	468
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	442
	

	
	Cả năm
	910
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	2 lần/ tháng
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	Theo quy định Luật Lao động
	Nghỉ tết dương lịch; nghỉ tết Nguyên Đán, GTHV 10/3 ÂL; GPMN 30/4; QTLĐ 1/5; 


4.1.2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 1 (có phụ lục kèm theo)

4.2. Đối với lớp 2

4.2.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học.
	TUẦN 1 ĐẾN TUẤN 35

	THỜI GIAN
	Ngày/

tháng
	Ngày

/tháng
	Ngày

/tháng
	Ngày/

tháng
	Ngày/

tháng
	Ngày/

tháng
	Ngày/

tháng
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	T.Việt
	T.Việt
	T.Việt
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM 
HĐNGLL
(Nếu có
	
	

	
	2
	T.Việt
	T.Việt
	T.Việt
	T.Việt
	Đạo đức
	
	
	

	
	3
	T.Việt
	Toán
	Toán
	Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Toán
	TNXH
	TV(ôn)
	TNXH
	ATGT-SHL
	
	
	

	Chiều
	1
	T.Việt
	
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM, 
HĐTN
	Toán 
	T.Việt
	
	
	

	
	2
	T.Việt
	
	
	Toán (Ôn)
	T.Việt
	
	
	

	
	3
	GDTC
	
	
	Tviệt (Ôn)
	ATGT- SHL
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	29 tiết/tuần
	

	TỔNG HỢP CHUNG

	TT
	Tên các môn học và hoạt động
	Số tiết 
	Chi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	
	Tiếng Việt (ôn) tăng cường
	2
	

	2
	Toán
	5
	

	
	Toán (ôn )tăng cường
	1
	

	3
	Đạọ đức
	1
	

	
	Đạo đức ôn luyên thực hành hành vi đđ
	
	

	4
	TNXH
	2
	

	5
	Âm nhạc
	1
	

	6
	Mĩ thuật
	1
	

	7
	Giáo dục thể chất
	2
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm (bắt buộc)
	3
	 Tiết Sinh hoạt lớp có lồng ghép ATGT

	9
	Đọc thư viện
	1
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	522
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	493
	

	
	Cả năm
	1015
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	2 lần/ tháng
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	Theo Luật Lao động
	Nghỉ tết dương lịch; nghỉ tết Nguyên Đán, GTHV 10/3 ÂL; GPMN 30/4; QTLĐ 1/5; 


4.2.2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 2 ( có phụ lục kèm theo)

4.3. Đối với lớp 3

4.3.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học.
	TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 35

	THỜI GIAN
	Ngày/

tháng
	Ngày

/tháng
	Ngày

/tháng
	Ngày/

tháng
	Ngày/

tháng
	Ngày/

tháng
	Ngày/

tháng
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	C.nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	T. Anh
	T. Việt
	Toán
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM 
HĐNGLL
(Nếu có)
	
	

	
	2
	T. Việt
	T. Anh
	T. Việt
	T. Việt
	Toán
	
	
	

	
	3
	T. Việt
	ÂN
	Toán
	Công nghệ
	T. Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	GDTC
	HĐTN
	TNXH
	ATGT SHL
	
	
	

	
	5
	
	
	Đọc thư viện
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TV(ôn)
	Toán
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM, 
HĐTN
	T. Anh
	
	
	
	

	
	2
	TNXH
	T. Việt
	
	T. Anh
	
	
	
	

	
	3
	Đạo đức
	Toán (ôn)
	
	Tin học
	
	
	
	

	
	4
	MT
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	31 tiết/tuần
	

	
	
	

	TỔNG HỢP CHUNG

	TT
	Tên các môn học và hoạt độnghoạt động
	Số  tiết 
	Chi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	
	Tiếng Việt (ôn)
	1
	

	2
	Toán
	5
	

	
	Toán (ôn)
	1
	

	3
	Đạọ đức
	1
	

	4
	TNXH
	2
	

	5
	Âm nhạc
	1
	

	6
	Mĩ thuật
	1
	

	7
	Giáo dục thể chất
	2
	

	8
	Công nghệ
	1
	

	9
	Tin học
	1
	

	10
	Tiếng Anh
	4
	

	11
	Hoạt động trải nghiệm (bắt buộc)
	3
	 Tiết Sinh hoạt lớp có lồng ghép ATGT

	12
	Đọc thư viện
	1
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	

	
	Cả năm
	
	

	12
	Sinh hoạt chuyên môn
	2 lần/ tháng
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	Theo Luật Lao động
	Nghỉ tết dương lịch; nghỉ tết Nguyên Đán, GTHV 10/3 ÂL; GPMN 30/4; QTLĐ 1/5; 


3.3.2. Kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 3 (có phụ lục kèm theo)

4.4. Đối với lớp 4

4.4.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học.

	TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 35

	THỜI GIAN
	Ngày/

tháng
	Ngày

/tháng
	Ngày

/tháng
	Ngày/

tháng
	Ngày/

tháng
	Ngày/

tháng
	Ngày/

tháng
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	C.nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Đạo đức
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM 
HĐTN

(Nếu có)
	
	

	
	2
	T. Việt
	Toán
	GDTC
	Tiếng Anh
	GDTC
	
	
	

	
	3
	T. Việt
	T. Việt
	T. Việt
	ÂN
	T. Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	LS&ĐL
	T. Việt
	MT
	ATGT- SHL
	
	
	

	
	5
	 
	 
	Tiếng Anh
	
	 
	
	
	

	Chiều
	1
	K/học
	K/học
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM, 
HĐTN
	Toán
	Tin học
	
	
	

	
	2
	Toán (ôn) 
	HĐTN
	
	LS&ĐL
	Công nghệ
	
	
	

	
	3
	T. Việt (ôn)
	Đọc thư viện
	
	T. Việt
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33 tiết/tuần
	

	TỔNG HỢP CHUNG

	TT
	Tên các môn học và hoạt động GD
	Số tiết 
	Chi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	
	Tiếng Việt ( ôn)
	1
	

	2
	Toán
	5
	

	
	Toán (ôn)
	1
	

	3
	Tiếng Anh
	4
	

	4
	Đạọ đức
	1
	

	5
	Khoa học
	2
	

	6
	Lịch Sử và Địa Lí
	2
	

	7
	Âm nhạc
	1
	

	8
	Mĩ thuật
	1
	

	9
	GDTC
	2
	

	10
	Công nghệ
	1
	

	11
	Tin học
	1
	

	12
	HĐTN
	3
	Tiết Sinh hoạt lớp có lồng ghép ATGT

	13
	Đọc thư viện
	1
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	558
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	527
	

	
	Cả năm
	          1085
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	2 lần/ tháng
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	Theo luật lao động
	Nghỉ tết dương lịch; nghỉ tết Nguyên Đán, GTHV 10/3 ÂL; GPMN 30/4; QTLĐ 1/5; 


4.4.2. Kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 4 ( có phụ lục kèm theo)

4.5. Đối với lớp 5

4.5.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học.

	TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 35

	THỜI GIAN
	Ngày/

tháng
	Ngày

/tháng
	Ngày

/tháng
	Ngày/

tháng
	Ngày/

tháng
	Ngày/

tháng
	Ngày/

tháng
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Âm nhạc
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM, HĐTN
	
	

	
	2
	Tập đọc
	TD
	Toán
	LTVC
	Tập Làm Văn
	
	
	

	
	3
	Toán 
	T.Anh
	Tập LVăn
	TD
	Kể chuyện
	
	
	

	
	4
	Lịch sử
	T.Anh
	T.Anh
	K. học
	Địa lí
	
	
	

	
	5
	
	 
	Đạo đức
	
	ATGT-SHL
	
	
	

	Chiều
	1
	K.Thuật
	Toán
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM, 
HĐTN
	
	Tin học
	
	
	

	
	2
	Khoa học
	LT&C
	
	
	Tin học
	
	
	

	
	3
	Đọc T.Viện
	Chính tả
	
	
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	Mĩ thuật
	HĐTN
	
	 Tiếng Anh
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33 tiết/tuần
	

	TỔNG HỢP CHUNG

	

	TT
	Tên hoạt động
	Số lượng tiết học
	Chi chú

	1
	Tiếng Việt
	8
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh
	4
	

	4
	Đạọ đức
	1
	

	5
	Khoa học
	2
	

	6
	Lịch Sử và Địa Lí
	2
	

	7
	Âm nhạc
	1
	

	8
	Mĩ thuật
	1
	

	9
	Thể dục
	2
	

	10
	Kĩ thuật
	1
	

	11
	HĐTN
	1
	

	12
	Đọc thư viện
	1
	

	13
	Môn học tự chọn (Tin học)
	2
	

	14
	GDTT (SHDC, SHL)
	2
	Tiết Sinh hoạt lớp có lồng ghép ATGT

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	594
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	561
	

	
	Cả năm
	1 155
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	2 lần/ tháng
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	Theo Luật Lao động
	Nghỉ tết dương lịch; nghỉ tết Nguyên Đán, GTHV 10/3 ÂL; GPMN 30/4; QTLĐ 1/5; 


4.5.2. Kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 5 (có phụ lục kèm theo)

V. Giải pháp thực hiện 

1. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
Lãnh đạo nhà trường cần làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo tập trung các nguồn lực để xây dựng CSVC nhằm đảm bảo hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tạo nền tảng vững chắc thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động xã hội hóa giáo dục để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất tăng cường trang thiết bị trong các lớp học,…chuẩn bị tốt cho đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông mới.
- Khai thác các nguồn lực để từng bước đầu tư các thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học.
Nhà trường xây dựng tủ sách dùng chung để phục vụ bạn đọc. Khuyến khích các lớp xây dựng tủ sách lớp học, áp dụng mô hình  “thư viện thân thiện”, phát triển văn hóa đọc …phù hợp điều kiện thực tế của trường, lớp.
- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học của Bộ GD ĐT Ban hành theo Thông tư 37/2021TTBGDĐT ngày 30/12/2021, đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học và đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu đáp ứng yêu cầu dạy học tại nhà trường.

2. Thực hiện công tác đội ngũ (số lượng, chất lượng, trình độ đào tạo, chuẩn nghề nghiệp, …)
a) Chuẩn hoá đội ngũ giáo viên 

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện để bổ sung đủ biên chế  giáo viên bảo đảm dạy đúng, đủ các môn học theo quy định để đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho việc dạy học 2 buổi/ngày (đủ tỉ lệ 1.5 GV/ lớp); cử giáo viên đào tạo nâng trình độ chuẩn theo Luật Giáo dục 2019.
b) Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục 


Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học để triển khai bồi dưỡng theo phương thức bồi dưỡng qua mạng, thường xuyên, liên tục ngay tại trường; gắn nội dung bồi dưỡng thường xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường để nâng cao năng lực nghề nghiệp giáo viên.

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và hướng dẫn giáo viên trong tổ, nhóm chuyên môn tham gia cùng xây dựng kế hoạch cá nhân, kịp thời phát hiện thuận lợi, khó khăn và đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới. Phân công giáo viên dạy học lớp 4 năm học 2023 - 2024 để tham gia bồi dưỡng tập trung do cấp trên tổ chức.

 Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi; Bồi dưỡng giáo viên để tham gia dự thi chọn đội tuyển GV dự thi cấp huyện có hiệu quả. 

3. Thực hiện quy chế dân chủ 
- Tổ chức và thực hiện tốt quy chế dân chủ, chế độ công khai tài chính, thu, chi minh bạch trong nhà trường, đáp ứng đầy đủ mọi quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định, cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc các khoản thu theo công văn hướng dẫn của cấp trên đầu năm học, tuyệt đối không thu trái quy định, thu vượt mức cho phép đối với các khoản thu từ vận động xã hội hóa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. 

- Khai thác và sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý ở tiểu học (phần mềm quản lý phổ cập giáo dục, phần mềm CSDL thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo định kỳ đầu năm, giữa năm và cuối năm học, phần mềm quản lý CC,VC, …) 

- Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, kịp thời khen thưởng những nhân tố tích cực, phê bình những cá nhân tiêu cực.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong trường học gắn liền với thực hiện dân chủ cơ sở, bảo đảm minh bạch trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhằm phát triển giáo dục tiểu học theo định hướng ổn định, nề nếp, chất lượng.

        4. Thực hiện hoạt động chuyên môn
        4. 1. Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục tiểu học
Thực hiện đảm bảo Chương trình GDPT 2018 đối với lớp1, 2,3, 4 theo Thông tư số 32/2018/TT BGD ĐT ngày 26/12/2018 và Chương trình hiện hành đối với lớp  5 theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GD&ĐT phù hợp với thực tế của nhà trường.
Tổ chức thực hiện lồng ghép hiệu quả nội dung giáo dục của địa phương ở cấp tiểu học; thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo Công văn chỉ đạo của SGD&ĐT-GDTH, Phòng GD&ĐT sẽ có hướng dẫn riêng thực hiện nội dung giáo dục địa phương đối với lớp 1,2,3,4. 

Điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lí nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh của trường. Thực hiện chương trình dạy học 9 buổi/ tuần với lớp 4: 33 tiết/tuần;  8 buổi/ tuần với lớp 3: 31 tiết/tuần; 8 buổi/tuần với lớp 2: 29 tiết; 8 buổi/tuần với  lớp 5: 33 tiết; 7 buổi/ tuần với lớp 1: 26 tiết  
Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, kỹ năng vận dụng kiến thực vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh. Chú trọng GD đạo đức lối sống, giá trị sống, kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đội TN để GD học sinh một cách thiết thực, hiệu quả.

Bố trí hợp lý HĐTN để triển khai các nội dung giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng sống như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng rửa tay với xà phòng, kĩ năng phòng tránh đuối nước,…Tổ chức đọc sách và các nội dung theo chủ đề tháng.

4.2. Nâng cao hiệu quả phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và phương pháp, hình thức đánh giá 
a) Thực hiện linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học 

Thực hiện linh hoạt phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đặc biệt là đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp học; tăng cường tổ chức thực hành trải nghiệm, tích hợp nội dung giáo dục địa phương, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.

b) Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức đánh giá 

Đối với học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT.

Đối với học sinh lớp 5 tiếp tục được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT. 

Đối với môn Tin học và Công nghệ thực hiện tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá như hai môn học độc lập (Chương trình GDPT môn Tin học và Chương trình GDPT môn Công nghệ). 

Thực hiện nghiêm túc bàn giao kết quả giáo dục cuối năm học; thực hiện khen thưởng học sinh đúng quy định.
- Tổ chức tập huấn, SHCM cấp trường; tham gia sinh hoạt cụm trường về kĩ thuật dạy học theo tài liệu mới.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho phụ huynh trong việc hướng dẫn con em mình tự học ở nhà theo đúng chương trình mới.

4.3. Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề và SHCM theo nghiên cứu bài học.

- Giúp giáo viên các khối thực hiện tốt việc dạy học đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, nắm vững phương pháp dạy học đặc trưng của bộ môn, kết hợp với phương pháp dạy học tích cực, dạy học hợp tác, biết tổ chức dạy học phân hóa đối tượng phù hợp với khả năng học sinh và tình hình lớp học.


- Đẩy mạnh việc giáo viên sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; dạy học tích hợp và sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; 

- Xây dựng kế hoạch, nội dung chuyên đề, nội dung SHCM theo nghiên cứu bài học được thực hiện đảm bảo theo 3 bước:
Bước 1: Tổ chuyên môn lựa chọn những bài học/chủ đề khó, hoặc những chủ đề có điều kiện để áp dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, ứng dụng CNTT vào dạy học, sau đó tiến hành thảo luận, tìm tòi các giải pháp và thiết kế phương án dạy học (kế hoạch bài học), sau khi đã thống nhất phương án dạy học và xây dựng kế hoạch bài học, tổ/nhóm chuyên môn phân công 1 giáo viên dạy minh họa theo kế hoạch đã xây dựng.

Bước 2: Tổ chuyên môn tiến hành dạy minh họa và dự giờ. Việc dự giờ chủ yếu quan sát nhằm phát hiện, ghi nhận các hoạt động học của học sinh và hiệu quả của kế hoạch bài học mà nhóm đã xây dựng, nhận ra những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế cần điều chỉnh.

Bước 3: Tổ chuyên môn tiến hành thảo thuận về kết quả giờ dạy minh họa theo kế hoạch bài học đã xây dựng, đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân…sau đó điều chỉnh lại kế hoạch bài học, thực hiện kế hoạch bài học ở những lớp khác, rút kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch cho các bài/chủ đề dạy học khác.

Việc tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn đã tạo điều kiện để giáo viên được trao đổi, học tập lẫn nhau, phát huy vai trò của giáo viên cốt cán các bộ môn, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các đồng nghiệp, bồi đắp lòng yêu nghề…


Lịch sinh hoạt chuyên đề, chuyên môn theo nghiên cứu bài học
	Thời gian
	Nội dung sinh hoạt
	Tổ CM thực hiện
	Mục
	Thành phần tham dự

	Tháng 10/2023
	SHCM nghiên cứu TT32/2018 của BGD ĐT

 TT 27/2020 của BGD ĐT Ban hành quy định đánh giá HSTH
	7 tổ chuyên môn
	Chương trình tổng thể
	PHT, Tất cả GV

	
	Tuần 7. SHCM cấp trường        Dạy minh họa các môn học theo CTGDPT 2018 – Lớp 4
	Tổ 4
	Tiết dạy minh họa

1/Môn Toán: 

GV dạy: Võ Thị Hồng Công
2/Môn Khoa học: 
GV dạy: Võ Thị Thanh
3/Môn T.Anh: 

GV dạy: Nguyễn Thị inh Vy
4/Môn GDTC: 

GV dạy: Trần Thanh Nam

	Cấp trường

PHT, Tất cả GV

	Tháng 11/2023
	SHCM nghiên cứu TT32/2018 của BGD ĐT
	7 tổ chuyên môn
	Các môn học và hoạt động bắt buộc
	Tất cả GV

	
	Tuần 11:

SHCM theo nghiên cứu bài học


	Tổ 1 –Lớp 1A
	Tiết dạy minh hoạ

 Môn TNXH
GV dạy: Nguyễn Thị Kim Hoanh

	Cấp tổ

GV Tổ 1

	
	SHCM theo nghiên cứu bài học


	Tổ 1 –Lớp 2C
	Môn Toán
GV dạy: Nguyễn Thị Kiều Minh
	Cấp tổ

GV Tổ 2

	
	SHCM theo nghiên cứu bài học


	Tổ 3, Lớp 3B
	Tiết dạy minh họa

MônTiếng Việt: 
GV dạy: 

Nguyễn Thị Thu Thanh

	Cấp tổ

GV Tổ 3

	
	Tuần 11. SHCM cấp trường 
Dạy minh họa các môn học theo CTGDPT 2018 – Lớp 4
	Tổ 4, Lớp 4A, 4B
	Tiết dạy minh họa
1/Môn Đạo đức: 

GV dạy: Nguyễn Tuyết Trinh

2/Môn LS&ĐL:
GV dạy: Lê Ngọc Hân
	Cấp trường PHT, Tất cả GV

	
	Tuần 

SHCM theo nghiên cứu bài học
	Tổ 5 –Lớp 5D
	Tiết dạy minh họa

Môn Tiếng Việt (Tập đọc)
GV dạy: Phạm Thị Thu Thuỷ

	Cấp tổ

GV Tổ 5

	
	Tuần 

SHCM theo nghiên cứu bài học
	GV Tổ T.Anh, Tin, Lớp 3A
	Tiết dạy minh họa

Môn T.Anh
GV dạy: Trần Thị Bích Thảo

	Cấp tổ

GV Tổ T.Anh, Tin

	Tháng 12/2023
	Tuần 15 SHCM theo chuyên đề
	Tổ 1 –Lớp 1H
	Tiết dạy minh họa

Toán , TNXH 

GV dạy: Đặng Thị Lý

	Cấp trường PHT, Tất cả GV

	
	Tuần 16 
Dạy minh họa các môn học theo CTGDPT 2018 – Lớp 4 
	Tổ 4 –Lớp 4D, 4H, 4G
	Tiết dạy minh họa
1/HĐTN:
GV dạy: Huỳnh Thị Kim Phương

2/Môn Mĩ thuật:
GV dạy: Nguyễn Thị Thanh Bích

3/Môn: Công nghệ
GV dạy: Trần Thị Ánh Nguyệt
	Cấp trường PHT, Tất cả GV

	Tháng 1+2/2024
	SHCM nghiên cứu TT32/2018 của BGD ĐT
	7 tổ chuyên môn
	Các môn học và hoạt động bắt buộc
	Tất cả GV

	
	Tuần 

SHCM theo nghiên cứu bài học


	Tổ 5, Lớp 5H
	Tiết dạy minh họa

Môn Toán: 

GV dạy: 

Trần Thị Hồng Nhân

	Cấp tổ

GV Tổ 5

	Tháng 3/2024
	Tuần :

SHCM theo nghiên cứu bài học


	Tổ 1, Lớp 1G
	Tiết dạy minh họa

Môn Toán: 

GV dạy: 

Võ Thị Minh Tuyết

	Cấp tổ

GV Tổ 1

	
	Tuần :

SHCM theo nghiên cứu bài học


	Tổ 2, Lớp 2D
	Tiết dạy minh họa

Môn Toán: 

GV dạy: 

Phạm Thị Kim Huệ

	Cấp tổ

GV Tổ 2 

	
	Tuần :

SHCM theo nghiên cứu bài học


	Tổ 3, Lớp 3G
	Tiết dạy minh họa

Môn Toán: 

GV dạy: Võ Thị Linh Chi
	Cấp tổ

GV Tổ 3

	
	Tuần 26
SHCM theo cụm trường
	Tổ 4 –Lớp  4G
	Tiết dạy minh họa
Môn Tiếng Việt: 

GV dạy: Bùi Tuyết Hạnh

Nguyễn Thị Thanh Hường
	PHT, Tất cả GV Lớp 4 các trường trong cụm 

	
	
	Tổ Âm nhạc-TD –Lớp 4H
	Tiết dạy minh họa

Môn Âm nhạc
GV dạy: Nguyễn Thanh Mỹ
	GV Âm nhạc toàn huyện

	Tháng 4/2024
	Tuần

SHCM theo nghiên cứu bài học 
	Tổ 2 –Lớp 2H
	Tiết dạy minh họa

Môn Tiếng Việt (Tập viết)

GV dạy: 

Nguyễn Thị Bích Loan
	Cấp trường PHT, Tất cả GV

	
	
	Tổ 3 –Lớp 3D
	Tiết dạy minh họa

Môn Toán
GV dạy: Huỳnh Văn Hoàng
	


4.4.Chương trình hoạt động trải nghiệm

4.4.1. Tổ chức tiết sinh hoạt lớp

a. Thời gian tổ chức: Giáo viên tổ chức tiết Sinh hoạt lớp vào cuối tuần (35 tiết/năm, mỗi tuần 1 tiết).

b. Nội dung: Theo từng chủ đề ở tài liệu HĐTN lớp 1, 2,3, 4.
- GVCN kết hợp với tổng phụ trách đội tổ chức thực hiện theo nội dung phụ lục, chú trọng hình thành và phát triển các năng lực, phẩm chất cho học sinh.

4.4.2. Hoạt động trải nghiệm toàn trường trong tiết sinh hoạt dưới cờ
a. Thời gian: Sáng thứ 2 hàng tuần (35 tiết/năm, mỗi tuần 1 tiết).

b. Nội dung: Thực hiện theo chủ đề hàng tuần phù hợp với tình hình thực tế của trường.
- Tổ chức các hoạt động giao lưu: Giao lưu văn nghệ; diễn kịch; kể chuyện đạo đức theo chủ đề, trò chơi dân gian, giao lưu tiếng Anh; …

- Tổ chức các hoạt động tuyên tuyền về An toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền về xây dựng trường học an toàn, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng nhân ái, tình cảm gia đình,…
c. Thành phần tham gia: 

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia;

- Mời thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia.
(Nếu thời tiết trời mưa khổng tổ chức ngoài trời được thì TPTĐ, GVCN phải chuẩn bị nội dung sinh hoạt để triển khai tại lớp học)
4.4.3. Hoạt động trải nghiệm theo chủ điểm (35 tiết/năm/lớp)

- Thực hiện theo kế hoạch của tổng phụ trách và kế hoạch của từng khối lớp. Bao gồm các nội dung: Hoạt động theo chủ điểm
- Ngoài các tiết  theo quy định đối với các khối lớp, nhà trường giao cho chuyên môn phối hợp với Tổng phụ trách đội xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp cụ thể chi tiết, về thời gian nội dung để tổ chức tốt  các hoạt động giáo dục, giao lưu, các sân chơi trí tuệ bổ ích và thân thiện nhằm phát triển năng lực học sinh như: Thi giọng hát hay, Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Câu lạc bộ tiếng Anh, …trên tinh thần tự nguyện tham gia của học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh, không gây áp lực và căng thẳng cho học sinh. 
- Tổ chức trải nghiệm ngoài nhà trường đi tham quan các di tích lịch sử, khu sinh thái trong huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi như: tượng đài chiến thắng Ba Gia nhà tưởng niệm cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhà thờ Trương Định, khu chứng tích Sơn Mỹ... Nhà trường phối kết hợp với ban chấp hành hội phụ huynh và ban chấp hành đoàn xã để tổ chức phù hợp và hiệu quả.

- Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống HIV/AIDS; chú trọng giáo dục lối sống, kĩ năng sống, các kĩ năng tự bảo vệ, phòng chống xâm hại, bạo lực; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn thương tích đuối nước…

- Tổ chức giao lưu trò chơi dân gian, hát dân ca: Giao trách nhiệm cho Tổng phụ trách đội phối họp với giáo viên Âm nhạc phân công cụ thể cho các khối lớp các trò chơi dân gian, bài hát dân ca phù hợp. 

- Tham gia đi thực tế gia đình học sinh, phối hợp với cha mẹ học sinh tổ chức các hoạt động ngoại khóa thực hành trải nghiệm: trồng, chăm sóc rau, hoa; chăm sóc gia súc, gia cầm... cho học sinh khối 3, 4,5 để hình thành và phát triển các năng lực, phẩm chất cho học sinh. 

4.5. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ khó khăn về học tập.
Tiếp tục triển khai các hoạt động dạy học, tập trung vào giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đối với trẻ khuyết tật. 

Cử giáo viên tham gia tập huấn về giáo dục hòa nhập; giáo viên dạy lớp có học sinh khuyết tật cần tìm hiểu kĩ về hoàn cảnh gia đình, phối hợp cùng phụ huynh để biết kĩ về dạng tật và từ đó xây dựng mục tiêu giáo dục, kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động phù hợp 
Thực hiện đánh giá học sinh, xác định mục tiêu và tiến hành hỗ trợ giáo dục cá nhân, tùy theo dạng tật, mức độ khuyết tật mà học sinh được miễn một phần, một số nội dung hoặc một số môn học với mục tiêu giúp học sinh khuyết tật được tương tác cùng bạn bè, các em hòa nhập và yêu cuộc sống; tổ chức các hoạt động can thiệp, trị liệu bằng âm nhạc cho học sinh khuyết tật.

    4.6. Công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kĩ năng.

+ Công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu:
- Trong mỗi tiết dạy cần quan tâm đến tận từng đối tượng học sinh, quan tâm phát triển năng lực cho học sinh vượt trội, chú ý giúp đỡ đối tượng học sinh khó khăn trong học tập
- Khuyến khích các em đăng ký tham gia các lớp múa, vẽ, bóng đá, bơi… để phát triển năng khiếu bản thân.

- Phân công giáo viên phụ trách bồi dưỡng HS năng khiếu: 

	Khối
	Môn học
	Giáo viên phụ trách
	      Ghi chú

	1
	Tiếng Việt (Luyện viết chữ đẹp)
	Nguyễn Thị Nhi, Phùng Thị Hương
	

	2
	
	Nguyễn Thị Bích Loan
	

	3
	
	Nguyễn Thị Thu Hà
	

	4
	
	GVCN
	

	5
	
	Nguyễn Thị Tuyết, Tôn Thị Hà
	

	3
	Tiếng Anh
	Trần Thị Bích Thảo
	GV Tiếng Anh

	
	
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	GV Tiếng Anh

	4
	
	Trần Thị Ánh Nguyệt
	GV Tiếng Anh

	5
	
	Nguyễn Thị Minh Vy
	GV Tiếng Anh

	K1-5
	Âm nhạc
	Nguyễn Thanh Mỹ
	GV Âm nhạc

	K1-5
	Mĩ thuật
	Nguyễn Thị Thanh Bích
	GV Mĩ thuật

	K1-5
	Bóng đá, điền kinh
	Trần Thanh Nam 
	GV Thể dục

	K1-5
	Cờ vua, cầu lông, đá cầu...
	Nguyễn Anh Tú
	GV Thể dục

	K1-5
	Võ cổ truyền, bơi lội
	 Lý Nguyễn Phúc Linh

	GV Thể dục


+ Cùng với tổ chuyên môn tham dự các buổi chuyên môn liên quan đến công tác bồi dưỡng học sinh.

+ Theo dõi chất lượng các lớp bồi dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng đội tuyển, đánh giá đề xuất lựa chọn, bổ sung học sinh tham dự các hội thi đạt kết quả.
+ Công tác phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kĩ năng.

- Phó hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nhận thức chậm, cụ thể:

+ Chỉ đạo GV xây dựng kế hoạch giúp đỡ 

+ Trực tiếp theo dõi, kiểm tra công tác phụ đạo học sinh 

- Tổ chuyên môn: Theo dõi kết quả tiến bộ của học sinh ở các môn học qua từng học kỳ, có giải pháp hỗ trợ GV phụ đạo học sinh 

- Giáo viên:

+ Lập danh sách học sinh do mình phụ trách, xây dựng kế hoạch, biện pháp giúp đỡ HS
+ Có trách nhiệm phối hợp với gia đình học sinh thường xuyên động viên, khuyến khích học sinh tạo sự cố gắng thực sự trong học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức.
4.7.  Thực hiện tốt công tác truyền thông về chuyển đổi số, công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
Làm tốt công tác truyền thông về chuyển đổi số và hưởng ứng phong trào chuyển đổi số ngành giáo dục; tuyên truyền những đổi mới giáo dục để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về GDTH; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trên địa bàn xã, kịp thời triển khai đổi mới giáo dục tiểu học theo chủ trương của ngành.
Tuyên truyền về các biện pháp ngăn ngừa các hành vi bạo hành đối với trẻ em, hành vi xâm hại hoặc ứng xử gây tổn thương đến thể chất, tinh thần học sinh.

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của trường, của Ngành, nhất là các hoạt động đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, các tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để tạo sự lan tỏa, khích lệ các thầy, cô giáo, các em học sinh phấn đấu vươn lên.

Nhà trường tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn giáo viên thường xuyên cập nhật, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật.

 Nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để thực hiện công tác giáo dục học sinh đạt hiệu quả như: Đoàn TN, hội phụ nữ, cựu chiến binh, hội nông dân, hội khuyến học, …
     VI. Tổ chức thực hiện.
    
 1. Phân công thực hiện.
    
 1.1. Đối với Hiệu trưởng.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục nhà trường và triển khai thực hiện kế hoạch, chịu trách nhiệm chung về các hoạt động giáo dục của nhà trường.


- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền và thực hiện chương trình GDPT 2018; làm tốt công tác tham mưu về xây dựng CSVC, bổ sung trang thiết bị dạy học, quản lý tài sản, tài chính trong nhà trường. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ các hoạt động giáo dục.


- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động bồi dưỡng đội ngũ.


- Xây dựng tiêu chí thi đua trong nhà trường.


- Ra các quyết định thành lập tổ chuyên môn, bổ nhiệm các chức danh tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng.


- Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp và giảng dạy các môn học và các hoạt động giáo dục.


- Chỉ đạo trực tiếp khối lớp 1,2,3,4 thực hiện chương trình GDPT 2018, kiểm tra đánh giá. Chỉ đạo tổ chuyên môn các khối lớp kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp đặc thù của địa phương.
1.2. Đối với phó hiệu trưởng:


- Chỉ đạo trực tiếp khối lớp 1,2,3,4 thực hiện chương trình GDPT 2018 theo TT 32/2018, Khối lớp 5 thực hiện chương trình hiện hành theo QĐ 16/2006.

- Xây dựng thời khóa biểu phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường để đảm bảo dạy học theo số tiết quy định cho tất cả các khối lớp. Thời khóa biểu phải đảm bảo ưu tiên người học không gây quá tải cho HS.


- Quản lý chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, thư viện, thiết bị, các phần mềm liên quan đến các hoạt động giáo dục; tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học.

 - Chỉ đạo hoạt động Đội thiếu niên TP Hồ Chí Minh trong nhà trường

- Phối hợp cùng GV TPT Đội, tổ trưởng chuyên môn xây dựng nội dung SHDC trong HĐ trải nghiệm; kế hoạch bồi dưỡng HS có năng khiếu, giúp đỡ HS chưa hoàn thành và các hoạt động khác có liên quan đến giáo dục và phân công giáo viên phụ trách cụ thể.


- Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ theo thông tư 28/2020 Điều lệ trường tiểu học. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn,  kiểm tra các hoạt động liên quan đến chuyên môn.

1.3. Đối với tổ trưởng tổ chuyên môn


- Xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn.


- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo đúng quy định tập trung sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Đặc biệt chú ý đến nội dung đổi mới phương phương pháp dạy học và việc lựa chọn nội dung dạy học, những vấn đề vướng mắc trong thực hiện chương trình lớp 1,2,3, 4.


- Thực hiện công tác thăm lớp dự giờ, tư vấn hỗ trợ, góp ý kiến rút kinh nghiệm các giờ dạy và thực hiện bồi dưỡng GV của tổ. 

- Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động chuyên môn theo sự phân công của chuyên môn nhà trường.


- Tổng hợp chất lượng giáo dục của tổ theo kì và các báo cáo khác theo yêu cầu công việc thực tế.

-Phối hợp tổ chức hoạt động trải nghiệm và các hoạt động khác.


1.4. Đối với giáo viên CN lớp ( kể cả giáo viên bộ môn):


- Chịu trách nhiệm giảng dạy theo sự phân công của Hiệu trưởng.


- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.


- Chịu trách nhiệm chất lượng của lớp, môn giảng dạy.


- Kết hợp với nhà trường, Liên đội tham gia các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường.


- Tích cực tự trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành BDTX theo kế hoạch

- Tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn do các cấp tổ chức.

- Sẵn sàng đề xuất những nội dung cần thiết liên quan đến việc tổ chức dạy học và các hoạt động khác với nhà trường để mang lại hiệu quả tốt nhất cho đơn vị.


1.5. Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội


- Tham mưu với lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn và các bộ phận trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm (Nội dung sinh hoạt dưới cờ), các buổi trải nghiệm thực tế cho HS. Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và các yếu tố liên quan để chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động đội TNTP Hồ Chí Minh để tham mưu với lãnh đạo nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả. Kế hoạch phải đảm bảo rõ ràng về mục đích ý nghĩa, địa chỉ cụ thể các điểm đến; dự kiến kinh phí thực hiện và thành phần tham gia cùng HS; lộ trình và thời gian (bắt đầu - kết thúc).

- Thành lập các ban của liên đội để thúc đẩy mọi hoạt động của nhà trường.


- Xây dựng tiêu chí thi đua của liên đội.


1.6. Đối với nhân viên 
+ Nhân viên phụ trách Thư viện, Thiết bị


- Quản lý hoạt động của thư viện, thiết bị.


- Xây dựng các kế hoạch hoạt động liên quan đến hoạt động của thư viện, thiết bị dạy học.


- Khuyến khích HS tích cực tham gia các hoạt động đọc sách.


- Tham mưu với lãnh đạo trường về kế hoạch Tổ chức Ngày hội đọc sách. ( Về thời gian? về hình thức tổ chức? Thành phần cần phối hợp để tổ chức?.......) để đảm bảo hiệu quả hoạt động. 
           - Công tác kiêm nhiệm: Y tế học đường, thủ quỹ
- Y tế học đường: Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trong năm học;  tham mưu cho nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch mua sắm các trang thiết bị y tế, các loại thuốc phục vụ cho việc hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh;  Triển khai tuyên truyền đến học sinh các bệnh thường gặp và cách phòng tránh bệnh học đường.
+ Nhân viên phụ trách công tác Kế toán
- Kế toán: Xây dựng các kế hoạch liên quan đến hoạt động tài chính trong trường học; tham mưu kịp thời với Hiệu trưởng công tác tài chính, việc mua sắm các trang thiết bị phụ vụ việc dạy và học; 
+ Nhân viên phụ trách công tác Văn thư: Thực hiện lưu trữ đầy đủ các công văn, kế hoạch, nghị quyết,  thông tư,  chỉ thị, … chỉ đạo của các cấp theo quy định.
Soạn thảo tất cả các loại văn bản, báo cáo đảm bảo nội dung, số liệu chính xác, đúng thể thức văn bản..., cập nhật các phần mềm hỗ trợ các bộ phận, trình chuyển công văn cho lãnh đạo nhà trường kịp thời. 
Trực báo hàng tuần (thứ tư) theo lịch quy định và gửi nhận tất cả hồ sơ, báo cáo, văn bản đến các cơ quan có liên quan kịp thời theo yêu cầu.
2.Công tác kiểm tra, giám sát
2.1. Yêu cầu
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để phát hiện, điều chỉnh những việc chưa hợp lý 

- Thông qua công tác kiểm tra để rút kinh nghiệm, hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời cho tất cả cá nhân, tổ khối về việc thực hiện nhiệm vụ.
2.2. Nội dung
- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường. 
- Kiểm tra hoạt động dạy học kết hợp với đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.


- Thực hiện xuyên suốt trong cả năm học; đánh giá xếp loại vào tháng 5/2024.
2.3. Chỉ tiêu phấn đấu
- 100% các bộ phận được kiểm tra ít nhất 2 lần/năm.

3. Chế độ báo cáo


- Hàng tháng, các bộ phận báo cáo tổng kết công tác tháng và lập kế hoạch cho tháng tới gửi về bộ phận văn thư để tổng hợp và báo cáo cấp trên; 


- Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết 

- Báo cáo theo yêu cầu của ngành,…
Trên đây là Kế hoạch giáo dục năm học 2023 - 2024 của trường Tiểu học Tịnh Phong. Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên căn cứ để xây dựng kế hoạch tổ, cá nhân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm học đã đề ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với lãnh đạo nhà trường để thống nhất và thực hiện.

	Nơi nhận:      




                               
- Phòng GDĐT Sơn Tịnh (để BC)

- Hội đồng trường (để giám sát)

- Chuyên môn trường  (để th/h);

- Tổ trưởng chuyên môn; GV (T/h)                           

-  Công đoàn trường (để phối hợp)
- TPT Đội (phối hợp)
- Ban đại diện CMHS (phối hợp);
- Lưu: hồ sơ, VT.


	HIỆU TRƯỞNG

                     Đỗ Thị Thảo


DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO SON TỊNH
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TỊNH PHONG
NĂM HỌC 2023 - 2024
(Kèm theo Kế hoạch giáo dục nhà trường )
	Tháng
	Nội dung công việc
	Người thực hiện
	Kết quả
	Điều chỉnh, bổ sung

	9/2023
	1.Họp BGH mở rộng đầu năm học, họp hội đồng trường. hoàn thiện Kế hoạch NH 2023 – 2024 

2. Tổ chức ngày toàn dân đua trẻ đến trường và khai giảng năm học mới.
3. Cập nhật dữ liệu EQMS đầu năm.

4. Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật nhân dịp khai giảng năm học mới và Tết Trung thu 2023
5. Thực hiện công tác phổ phổ cập theo  hướng dẫn.

6. Cử CBQL, GV tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn do cấp trên tổ chức.
7. Tổ chức họp PHHS các lớp, Hội nghị đại biểu PHHS, Hội nghị CBVC, đại hội chi đội.
8. Kiểm tra tình hình học sinh đầu năm.
9.Triển khai công tác BHHS đầu năm
10. Tham gia lễ phát động chuyển đổi số ngành GD do sở GD tổ chức

11. Hoàn thiện hồ sơ đầu năm

	CBQL,TTCM,VP, TPT đội
CBQL,GV,NV
GV được  ph/công
HT,PHT,TPT đội, GVCN
CBGVNV
HT, PHT,GV
CBQL,GV

HT,PHT,GVCN, PHHS

HT, PHT

BP Y tế được phân công

Tất cả CBVC

CBQL, GV, NV
	
	

	10/2023
	1. Cử CBQL, GV tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn nghiệp vụ cấp huyện, tỉnh theo (đợt 1).

2. Kiểm tra, hỗ trợ chuyên môn 8 GV 

3. Thành viên (GV) tổ mạng lưới tham gia Sinh hoạt chuyên môn Tổ chuyên môn nghiệp vụ cấp tỉnh theo kế hoạch (đợt 1).

4. Hưởng ứng và phát động Tuần lễ học tập suốt đời và tổ chức hoạt động kỉ niệm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ VN 20/10

5 CBQL, GV tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo kế hoạch của PGD, SGD
6. Tổ chức thi GVCN lớp giỏi cấp trường.

7. Hoàn thành hồ sơ và đề nghị kiểm tra công tác phổ cập năm 2023.  

	CBQL, GV

Ban PC

HT,PHT

TTCM

CBQL, GVNV

BTC Hội thi, GV dự thi           

CBQL,GV
	
	

	11/2023
	1- Hưởng ứng phát động Ngày pháp luật Việt Nam.
2- Tổ chức ôn tập, kiểm tra định kì GKI môn Tiếng Việt, Toán khối lớp 4,5; đánh giá, bó cáo chất lượng GKI; Rà soát và tổng hợp danh sách học sinh chưa hoàn thành môn học và hoạt động GD 
3- Kiểm tra, tư vấn hỗ trợ chuyên môn 8 GV tại 4 điểm trường 

4- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Cử GV tham gia hội thi GVCN lớp giỏi cấp huyện
	CBQL,Ban pháp chế

PHT, TT,TPCM, GVCN, GVBM
CBQL,TT,TPCM, GVCC

CBQL, GV, NV
CBQL,GV dự thi
	
	

	12/2023
	1.Tổ chức các họat động giáo dục kỉ niệm ngày 22/12.
2.Tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên theo kế hoạch của Bộ GDĐT
3.Tổ chức SHCM, Kiểm tra và hỗ trợ chuyên môn GV theo kế hoạch
4- Kiểm kê tài sản cuối năm 2023.

5- Kiểm tra tài chính cuối năm 2023
6. Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra định kì cuối học kì I.
7.Tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường. 
	CBQL, TPT,BVT, TTCM, GV 
CBQL,TTC, GVCC, 
CBQL, TTCM
Ban kiểm kê, Ban thanh tra
HT, PHT
	
	

	01/2024
	1. Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì, báo chất lượng cuối học kì I
2. Cập nhật dữ liệu giữa năm trên CSDL

3. Xét thi đua HKI. Tổ chức hội nghị sơ kết cuối học kỳ I, rà soát đánh giá việc thực hiện KHGD
4. Họp PHHS cuối HKI
5. Họp đánh giá chuyên môn cuối kỳ I, năm học 2023 - 2024. Triển khai kế hoạch HKII. 
6.Tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4 (nếu có).
7.PHT tham dự họp chuyên môn tiểu học sơ kết học kì I.

9. Xây dựng ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024
10. Tổ chức hội thi Viết chữ đúng – Rèn chữ đẹp cấp trường.
11. Tuyển chọn học sinh tham gia HKPĐ cấp huyện
	CBQL,TT,TPCM, GV

Tạ Thị Liễu
HĐTĐ, CBQL,TT,TPCM, các tổ chức trong nhà trường

GVCN

CBQL,GVNV

PHT
CBQL, TTCM
HT, KT
Bộ phận VTM, GVTD
	
	

	02/2024
	1. Tổ chức hoạt động nhân kỉ niệm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2 (T/c Văn nghệ)
2. Giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 (nếu có)
4. Kiểm tra, hỗ trợ chuyên môn 8 GV
5. Thành viên (GV) tổ mạng lưới tham gia Sinh hoạt chuyên môn Tổ chuyên môn nghiệp vụ cấp tỉnh theo kế hoạch (đợt 2).
  
	CBGVNV
CBQL, GV được phân công tại thời điểm làm nhiệm vụ
	
	

	03/2024
	1. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm ngày QTPN 8/3 và ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3
2. Tổ chức ôn tập và kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II (môn Toán, Tiếng Việt khối lớp 4 và khối lớp 5), đánh giá, báo cáo chất lượng GKII.
3. Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường 
4. Kiểm tra, hỗ trợ chuyên môn GV theo kế hoạch

  5. Giao lưu “Ngày hội học sinh vui khỏe” cấp trường.
6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường (đợt 2).
7. Tham gia hội thi Viết chữ đúng – Rèn chữ đẹp cấp huyện

	BCHCĐCS, TPT Đội, GVCBQL, GV,HS,PHHS

CBQL, GV

PHT
BTC, GV dự thi

PHT, TT, TPCM, GVCC

CBQL, GV,NV 
PHT, GV dạy lớp 4

CBQL, GV, HS được cử

	
	

	04/2024
	1- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày giải phong miền Nam 30/4

2. Tham gia Hội đồng lựa chọn SGK cấp tiểu học (thành viên tham gia theo QĐ của SGD)

3. Kiểm tra và hỗ trợ chuyên môn theo kế hoạch
4. HS Mầm non Tịnh Phong tham quan trường TH Tịnh Phong 
5. Tham gia hội thi Viết chữ đúng – Rèn chữ đẹp cấp tỉnh
6. Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra định kì cuối học kì II. 
	TPT, BVTM

GV
CBQL, TT,TPCM, GVCC
CBQL, TPTĐ, 
CBQL, TT,TPCM
CBQL, GV, HS được cử
	
	

	05/2024
	1. Tổ chức các hoạt động nhân kỉ niệm các ngày lễ trong tháng: QTLĐ 1/5, thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5 và sinh nhật Bác 19/5
2. Duyệt kế hoạch năm học 2024 - 2025
2. Tổ chức  kiểm tra, đánh giá cuối năm và ôn tập trong hè. 

3. Cập nhật dữ liệu cuối năm trên CSDL ngành.
4.Tổ chức đánh giá BDTX đối với CBQL, GV năm học 2023-2024
6- Tổ chức họp PHHS lớp, tổng kết hoạt động Ban ĐDCMHS,  tuyên truyền và công bố kết quả lựa chọn SGK Lớp 1,2,3,4,5 CT GDPT 2018 đến cha mẹ HS

- Trả sách, thiết bị, đồ dùng dạy học cho thư viện, bàn giao CSVC ở các lớp, Kiểm kê bàn giao CSVC cuối năm học.
5. Tổ chức đánh giá chuẩn HT, PHT, GV, đánh giá viên chức, xét thi đua – khen thưởng và báo cáo tổng kết năm học 2023 - 2024.

- Kiểm tra tài chính khoản thu ngoài.

- Tổng kết năm học và tổ chức Lễ ra trường cho học sinh cuối cấp.

- Triển khai hoạt động hè, bàn giao HS về địa phương
	CB, GV

CBQL, TT,TPCM
CBQ, GV

GV phân công phụ trách

CBQL, HPHHS

CBGV, NVTV

CBQI, GV

Ban thanh tra
CBQL, GV, NV
TPT Đội
	
	

	06/2024
	1.Thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

2. Tham dự các lớp tập huấn cho CBQL, GV theo kế hoạch  bồi dưỡng thường xuyên. 
3. Tham dự tập huấn hướng dẫn sử dụng SGK lớp 5 được lựa chọn sử dụng trên địa bàn tỉnh từ năm học 2024 - 2025.
4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2024- 2025.
	NVVP

CBQL, GV được cử
CBQL, GV 

HT,PHT
	
	

	07/2024
	1. Thực hiện hoạt động hè
2. Thực hiện công tác tuyển sinh vào 1 Năm học 2024 - 2025 theo kế hoạch.
	GVTPT Đội, ĐTN
CBQ, các thành viên HĐTS
	
	

	8/2024
	1. Rà soát kiểm tra, cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới
2. Thư viện sắp xếp lại kho sách và xây dựng kế hoạch hoạt động
3. Cử CBQL, GV tham gia tập huấn do các cấp tổ chức
4. Tuyên truyền “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

5. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2024 - 2025
	CBQL, 
TVTB

CBQL, GV được cử

GV, TPT

HT
	
	


PHỤ LỤC

NỘI DUNG TÍCH HỢP 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG Ở CÁC MÔN HỌC

LỚP 1.
1. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

	TT
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN
	NỘI DUNG
	TÍCH HỢP
	GHI CHÚ

	1
	CĐ 6:

Mùa xuân trên quê em
	21
	HĐTN:

+ Hoạt động 2: Kể lại cảm xúc của em khi tham gia lễ hội mùa xuân.(trang 56)
	* CĐ 2: Lễ hội đua thuyền.
- Phần  Tìm hiểu.

(Trang 13,14)
	

	
	
	23
	SHL:

+HĐ Các  trò chơi dân gian ( Trang 61)
	* CĐ 2: Lễ hội đua thuyền.
- Phần Nhận biết 

( trang 15,16)
	

	2
	CĐ 7:

Yêu thương gia đình- Quý trọng phụ nữ


	24
	HĐTN:

Hoạt động 2 Nêu những việc làm thể hiện sự gắn kết, yêu thương trong gia đình.(Trang 63)
	* CĐ 4: Ứng xử trong gia đình.

- Phần giới thiệu 

( Trang 24,25)
	

	
	
	26
	HĐTN:

 Hoạt động 8 Săm vai bạn nhỏ trong tranh và nói lời yêu thương phù hợp(Trang 69)
	* CĐ 4: Ứng xử trong gia đình.

- Phần Tìm hiểu 

( Trang 26,27)
	

	
	
	27
	HĐTN:

 Hoạt động 9: làm sản phẩm tặng người thâm trong gia đình: (Trang 70)
	* CĐ 4: Ứng xử trong gia đình.

- Phần Nhận biết

( Trang 28)
	

	
	
	27
	Sinh hoạt lớp:

*Chia sẻ việc em đã làm thể hiện tình cảm dành cho những người phụ nữ em yêu quý (Trang 71)
	* CĐ 4: Ứng xử trong gia đình.

- Phần trải nghiệm

( Trang 29)
	

	3
	CĐ 8:

Môi trường xanh, cuộc sống xanh.
	28
	HĐTN

+ H. động 2 :Nhận biết về cảnh đẹp. (trang 74)
	* CĐ 6: Núi Thiên Ấn, sông Trà Khúc.
- Phần Tìm hiểu.

( Trang 37,38)
	

	
	
	29
	HĐTN

+ Hoạt động 3 :Tìm hiểu về cảnh đẹp quê em qua tài liệu GD địa phương( Trang 76).

	* CĐ 6: Núi Thiên Ấn, sông Trà Khúc.
- Phần Nhận biết và Trải nghiệm.

( Trang 39,40)
	

	
	Chủ đề 9 Những người sống quanh em
	34
	SHL

Giới thiệu tranh đọc thơ, hát về Bác Hồ

( Trang 90)
	* CĐ 3: Danh nhân Bùi Tá Hán

- Phần Nhận biết  

( Trang 20) .
	


2. TIẾNG VIỆT

	TT
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN
	NỘI DUNG
	TÍCH HỢP
	GHI CHÚ

	
	
	14
	Bài 66 uôi, uôm

– Phần giới thiệu có thể lồng ghép trong hoạt động 5 (Nói) - trang 145. (tập 1)
	* CĐ 2: Lễ hội đua thuyền.
- Phần Giới thiệu 

(Trang 12)
	

	1
	Chủ đề: Đất nước và con người 

 (Tuần 33,34)


	33
	Tập đọc: Cậu bé thông minh


	* CĐ 3: Danh nhân Bùi Tá Hán

- Phần Giới thiệu, Tìm hiểu ( Trang 18,19) .
	


3. ĐẠO ĐỨC

	TT
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN
	NỘI DUNG
	TÍCH HỢP
	GHI CHÚ

	1
	Chủ đề: 5 thực hện nội quy trường lớp


	22
	Bài 8 Em thực hiện tốt nội quy trường lớp (t3)


	* CĐ 8: Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng

Phần Tìm hiểu, nhận biết(Trang 49, 50, 51, 52, 53)

- Giáo dục HS làm theo 5 điều Bác dạy trở thành con ngoan trò giỏi.
	

	
	Chủ đề 7 Tự chăm sóc bản thân
	27
	Bài 10 Em tự chăm sóc bản thân (t2)
	* CĐ 8: Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng

Phần Vận dụng

(Trang 54,55)
	


4. TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

	TT
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN
	NỘI DUNG
	TÍCH HỢP
	GHI CHÚ

	1
	Chủ đề 1: Gia đình


	1
	Bài 1 Gia đình của em (tiết 1)


	* CĐ 1: Nơi em ở

Phần giới thiệu

- Các mối quan hệ trong gia đình  (Trang 5,6)
	

	
	
	1
	Bài 1 Gia đình của em (tiết 2)


	* CĐ 1: Nơi em ở

+Phần Tìm hiểu

- Mối quan hệ của các thành viên trong gia đình

+Phần Nhận biết Vẽ sơ đồ cây gia đình em (Trang 7,10)
	

	
	
	3
	Bài 3 Nơi gia đình chung sống(t1)
	* CĐ 1: Nơi em ở

Phần Tìm hiểu  

- Dấu hiệu nhận biết nơi em ở (Trang 8)
	

	
	
	3
	Bài 3 Nơi gia đình chung sống(t2)
	* CĐ 1: Nơi em ở

Phần Trải nghiệm  

- Thảo luận nhóm kể cho cả lớp nghe về một nơi em đã đến.(Trang 11)
	

	2
	Chủ đề 2 Trường học
	13
	Bài 6 Trường học của chúng mình( t2)
	CĐ 1 Noi em ở

Phần Nhận biết: Trả lời câu hỏi (Trang 9)
	

	3
	Chủ đề 3 Cộng đồng địa phương
	23
	Bài 11 Nơi chúng mình sống (t1)
	CĐ 5 Vị trí địa lý nơi em ở

Phần giới thiệu 

( Trang 30,31)
	

	
	
	
	Bài 11 Nơi chúng mình sống (t2)
	CĐ 5 Vị trí địa lý nơi em ở

Phần Tìm hiểu, Nhận biết ( Trang 32,33,34)
	


5. MĨ THUẬT

	TT
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN
	NỘI DUNG
	TÍCH HỢP
	GHI CHÚ

	1
	Chủ đề 6: Sáng tạo từ những khối cơ bản.
	18,19, 20,21
	- Phần quan sát:

 (Trang 41,42)
	CĐ 7: Nghề làm nón lá chợ đình.

- Phần giới thiệu
	

	
	
	
	- Phần vận dụng

(Trang 47)

Có thể lồng ghép hoặc thay thế.
	CĐ 7: Nghề làm nón lá chợ đình.

- Ý 1, phần trải nghiệm
	

	2
	Chủ đề 9: Em là học sinh lớp 1
	34
	- Phần Vận dụng vẽ, năn hoặc xé dán một sản phẩm mỹ thuật thể hiện cảnh vật từ nhà đến trường....:

 (Trang 68)
	CĐ 5: .Vị trí địa lý nơi em ở

- Phần vận dụng 

( Trang 35)
	


6. THỂ DỤC

	TT
	TUẦN 
	NỘI DUNG
	TÍCH HỢP
	GHI CHÚ

	1
	
	Bài 2

- Phần luyện tập trò chơi (Trang 48)
	CĐ 2: Lễ hội đua thuyền

- Ý 1, phần trải nghiệm         ( Trang 17)
	


7. ÂM NHẠC

	TT
	CHỦ ĐỀ
	Tuần
	CẤU TRÚC TIẾT HỌC
	NỘI DUNG TÍCH HỢP
	GHI CHÚ

	1
	CĐ 2:

VIỆT NAM YÊU THƯƠNG
	6
	- Ôn tập bài hát: 

Tổ quốc ta

- Nhạc cụ: 

Trống con
	* CHỦ ĐỀ 6: NÚI THIÊN ẤN, SÔNG TRÀ KHÚC

- GV giới thiệu cho HS về danh lam thắng cảnh ở Quảng Ngãi.( Trang 36)
	

	2
	CĐ 3:

MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU
	12
	- Ôn tập bài hát: 

Lớp Một thân yêu

- Đọc nhạc: 

Ban nhạc Đô – Rê - Mi
	* CHỦ ĐỀ 8: THỰC HIỆN TỐT ĐIỀU BÁC HỒ DẠY THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG.

Phần Giới thiệu (Trang 47,48)
	


	

	

	Lớp 2.

1. MÔN TIẾNG VIỆT
	
	

	
	
	
	
	
	

	TT
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN
	NỘI DUNG
	TÍCH HỢP
	GHI CHÚ

	1
	CĐ 5 (HK II): Quê hương em
	34
	Bài: Khám phá đáy biển ở Trường Sa (tiết 5 trang 125) 
	CĐ 4: Thác Trắng 
	Viết 4- 5 câu kể về một buổi đi chơi cùng người thân ( hoặc thầy cô, bạn bè)

	
	
	
	
	•Khám phá
	

	
	
	
	
	•Vận dụng
	

	2
	CĐ 5 (HK II): Quê hương em
	34
	Bài: Cánh đồng quê em (Tiết 4+5 trang 132)
	CĐ 5: Nghề làm muối ở Sa Huỳnh
	Quan sát tranh làm muối, trao đổi cùng bạn để tìm hiểu về nghề làm muối của quê hương Quảng Ngãi.

	
	
	
	
	•Khởi động
	Viết 4- 5 câu kể về công việc của một người mà em biết.

	
	
	
	
	•Khám phá
	 

	
	
	
	
	•Vận dụng
	 

	
	
	
	
	
	

	2. Môn: Hoạt động trải nghiệm
	
	

	
	
	
	
	
	

	TT
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN
	NỘI DUNG
	TÍCH HỢP
	GHI CHÚ

	1
	CĐ 5:Gia đình thân thương 
	19
	Hoạt động 1:
	CĐ 2: Nghệ thuật Bài chòi ở tỉnh Quảng Ngãi
	 

	
	
	
	  (Trang 51)
	•Khởi động
	

	
	
	
	Hoạt động 2:
	•Khám phá.
	

	
	
	
	 (Trang 52)
	•Thực hành
	

	2
	CĐ 7:Chia sẻ cộng đồng
	26
	Hoạt động 1: (Trang 68)
	CĐ 1: Văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi 
	Gửi thiệp và quà cho các bạn miền núi

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hoạt động 2: (Trang 69)
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	CĐ 8:Môi trường           quanh em
	28, 29
	Toàn bài(Trang 73, 74, 75, 76)
	CĐ 4: Thác Trắng
	Ở bài tuần 28: Cảnh đẹp quê em.

	
	
	
	
	•Khởi động
	Ở bài tuần 29: Bảo vệ cảnh quan quê em.

	
	
	
	
	•Khám phá.
	

	
	
	
	
	•Thực hành
	

	
	
	
	
	•Vận dụng
	

	4
	CĐ 8:Môi trường           quanh em
	30
	Bài 30
	CĐ 3: Anh hùng dân     tộc Trương Định 
	Kế hoạch  tham quan

	
	
	
	Tiết 3: Giữ gìn vệ sinh môi trường.
	•Khởi động
	

	
	
	
	
	•Khám phá.
	

	
	
	
	
	•Thực hành
	

	
	
	
	
	•Vận dụng
	

	5
	CĐ 9: Em tìm hiểu nghề nghiệp
	32
	Toàn bài ( trang 82)
	CĐ 5: Nghề làm muối ở Sa Huỳnh
	 

	
	
	
	
	•Khởi động
	

	
	
	
	
	•Khám phá
	

	
	
	
	
	•Thực hành
	

	
	
	
	
	•Vận dụng
	

	
	
	33
	Bài 33 Hoạt động 2:*Khám phá (trang 83,84)
	CĐ 5: Nghề làm muối ở Sa Huỳnh
	 

	
	
	
	
	•Khám phá
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	34
	Bài 34: Tiết 3: Lao động an toàn (trang 85,86)
	CĐ 5: Nghề làm muối ở Sa Huỳnh
	 

	
	
	
	
	•Khởi động
	

	
	
	
	
	•Vận dụng
	

	
	
	
	
	
	

	3. MÔN ÂM NHẠC
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TT
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN 
	NỘI DUNG
	TÍCH HỢP
	GHI CHÚ

	1
	CĐ 2: Em yêu làng điệu dân ca
	8
	Ôn tập bài hát: Con chim chích chòe 
	CĐ 2:Nghệ thuật Bài chòi tỉnh Quảng Ngãi 
	 

	
	
	
	
	•Khởi động
	

	
	
	
	
	•Khám phá
	

	2
	CĐ 8:
	31
	Hát: Ngày hè vui
	CĐ 4: Thác Trắng 
	 

	
	Mùa hè vui
	
	
	•Khám phá
	

	
	
	
	
	
	

	4. MÔN ĐẠO ĐỨC
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TT
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN 
	NỘI DUNG
	TÍCH HỢP
	GHI CHÚ

	1
	CĐ 1: Quê hương em
	1
	Bài 14: Vẻ đẹp quê hương em 
	CĐ 4: Thác Trắng 
	 

	
	
	
	HĐ 2: Khám phá vẻ đẹp tự nhiên
	•Khám phá
	

	
	
	2
	HĐ 3: Khám phá vẻ đẹp con người quê hương em 
	CĐ 1: Văn hóa truyền hóa thống các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi
	 

	
	
	
	
	•Khám phá
	

	
	
	3
	Bài 2: Em yêu quê hương
	CĐ 3: Anh hùng dân tộc Trương Định
	 

	
	
	
	HĐ 2: Những việc cần làm thể hiện tình yêu quê hương
	•Khám phá
	

	2
	CĐ 8: Tuân thủ quy định nơi công cộng
	30
	Bài 15: Em tuân thủ quy định nơi công cộng
	CĐ 3: Anh hùng dân tộc Trương Định
	 

	
	
	
	HĐ 2: Tìm hiểu một số quy định nơi công cộng 
	•Thực hành
	

	
	
	
	
	
	

	5. MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
	
	

	
	
	
	
	
	

	TT
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN 
	NỘI DUNG
	TÍCH HỢP
	GHI CHÚ

	1
	CĐ 1: 
	2
	Bài 2: Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình 
	CĐ 5: Nghề làm muối ở Sa Huỳnh
	 

	
	Gia đình
	
	Hoạt động 2,3: Tìm hiểu một số nghề nghiệp
	•Khám phá
	

	2
	CĐ 3:
	30
	Bài 15: Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương
	CĐ 3: Anh hùng dân tộc Trương Định
	 

	
	Cộng đồng địa phương
	
	HĐ 2: Tìm hiểu một số quy định nơi công cộng
	•Thực hành
	 

	
	
	
	
	
	

	6. MÔN MĨ THUẬT
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TT
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN 
	NỘI DUNG
	TÍCH HỢP
	GHI CHÚ

	1
	Đại dương mênh mông
	1
	Bài 1: Bầu trời và biển
	CĐ 5: Nghề làm muối ở Sa Huỳnh
	 

	
	
	
	
	•Khám phá
	

	
	
	3
	Bài 2: Những con vật dưới đại dương
	•Vận dụng
	

	
	
	5
	Bài 3: Đại dương trong mắt em 
	CĐ 5: Nghề làm muối ở Sa Huỳnh
	

	
	
	
	
	•Khám phá
	

	
	
	
	
	•Thực hành
	

	2
	Đường đến trường em 
	9
	Bài 2: Cặp sách xinh xắn
	CĐ 1: Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi
	Quan sát hình ảnh chiếc cặp bằng thổ cẩm

	
	
	
	
	•Khám phá
	

	
	
	11
	Bài 3: Cổng trường nhộn nhịp
	•Thực hành
	Quan sát hình ảnh học sinh mặc trang phục thổ cẩm

	3
	Gia đình nhỏ
	17
	Bài 3: Sinh nhật vui vẻ
	CĐ 1: Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi
	 

	
	
	
	
	•Khám phá
	


LỚP 3. Thực hiện theo tài liệu giáo dục địa phương do Sở GD&ĐT Quảng Ngãi biên soạn
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	MÔN
	TUẦN
	BÀI HỌC

	 Đạo đức

 
	32
	Em làm gì để thực hiện tốt An toàn giao thông

	
	33
	Trường em xanh sạch đẹp (t1)

	
	34
	Trường em xanh sạch đẹp (t2)

	Lich sử
	31
	Tịnh Phong giải phóng

	 
	32
	Giải phóng Tịnh Phong, một thời để nhớ

	Địa lí

 
	31
	Vị trí, giới hạn, diện tích, địa hình và khí hậu xã Tịnh Phong

	
	32
	Dân số, kinh tế, sự phát triển công nghiệp ở Tịnh Phong


PHỤ LỤC

CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ
	Tháng
	Tuần
	Chủ đề
	Nội dung lồng ghép tuyên truyền của Đội trong buổi sinh hoạt dưới cờ.

	Tháng 9/2023
	Tuần 1
	Chào năm học mới
	Tổ chức vui hội khai trường cho HS

	
	Tuần 2
	Tìm hiểu truyền thống nhà trường.
	Thông qua nội quy, giới thiệu đội sao đỏ

	
	Tuần 3
	Phát động phong trào thi đua nói lời hay làm việc tốt.
	Tuyên truyền ATGT, cam kết thực hiện ATGT

	
	Tuần 4
	Trung thu của em
	Tổ chức vui Tết Tung thu

	Tháng 10/2023
	Tuần 5
	Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
	Hướng dẫn các lớp đại hội chi đội, đại hội liên đội. Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

	
	Tuần 6
	Sách bút thân yêu
	Phát động phong trào đọc và làm theo báo Đội. 

	
	Tuần 7
	Phát động phong trào làm thiệp bày tỏ cảm xúc về mẹ nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp  Phụ nữ Việt Nam 20-10.
	Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống đuối nước

	
	Tuần 8
	Nghe chia sẻ về chủ đề: "Người tiêu dùng thông minh".
	Tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa trong trường học.

	Tháng 11/2023
	Tuần 9
	Hưởng ứng phong trào xây dựng "Tủ sách lớp học" và "Góc đọc xanh".
	Giáo dục kĩ năng văn hóa ứng xử học đường và phòng chống bạo lực học đường

	
	Tuần 10
	Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9-11
	Phát động phong trào thi đua học tốt, đôi bạn cùng tiến, gương "Người tốt, việc tốt". 

	
	Tuần 11
	Tìm hiểu lịch sử về ngày nhà giáo và các hoạt động tri ân.
	Thi giọng hát hay cấp trường

	
	Tuần 12
	Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
	Hát, kể về những kỉ niệm với thầy cô giáo, mái trường

	Tháng 12/2023
	Tuần 13
	Phát động phong trào học tập và rèn luyện theo tác phong chú bộ đội.
	Phát động phong trào vẽ tranh,viết thư cho chú bộ đội.

	
	Tuần 14
	Xem tiểu phẩm về chủ đề: Tự phục vụ bản thân.
	Tìm hiểu về tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử.

	
	Tuần 15
	Tổng kết phong trào học tập và rèn luyện theo tác phong chú bộ đội. Kể chuyện và hát về anh bộ đội cụ Hồ
	Ca ngợi hình ảnh anh bộ đội, gương anh hùng quân đội nhân kỉ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22-12

	
	Tuần 16
	Trình diễn thời trang: Vẻ đẹp học sinh
	Tổ chức cho HS hành trình về địa chỉ đỏ

	Tháng 01/2024
	Tuần 17
	Yêu thương và chia sẻ.
	Tuyên truyền về quyền trẻ em

	
	Tuần 18
	Biết ơn người thân
	Tuyên truyền giáo dục học sinh về lòng nhân ái

	
	Tuần 19
	Phát động phong trào quyên góp ủng hộ "Tết yêu thương"
	Vận động, tuyên truyền học sinh cùng chung tay quyên góp,ủng hộ phong trào " Tết yêu thương.

	
	Tuần 20
	Hội chợ quê.
	 Giới thiệu sản phẩm ngày Tết quê em.

	Tháng 02/2024
	Tuần 21
	Nghe chia sẻ cách phòng tránh các dịch bệnh thông thường.
	Tìm hiểu truyền thống ngày Tết quê em

	
	Tuần 22
	Chào năm mới.
	Tuyên truyền về An toàn thực phẩm

	
	Tuần 23
	Tự bảo vệ bản thân.
	Tuyên truyền về Phòng chống cháy nổ và các cách thoát hiểm

	
	Tuần 24
	Hưởng ứng phong trào: Giờ trái đất
	Tuyên truyền về bảo vệ môi trường

	Tháng 3/2024
	Tuần 25
	Phát động phong trào: Học nhân ái, biết sẻ chia
	Diễn kịch chủ đề: Học nhân ái, biết sẻ chia

	
	Tuần 26
	Đọc thơ và hát về mẹ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
	Hội vui học tập

	
	Tuần 27
	Giới thiệu một số danh lam thắng cảnh của quê hương Quảng Ngãi.
	Kết nạp đội viên mới

	
	Tuần 28
	Bảo vệ thiên nhiên
	Ngày hội thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên Đoàn.

	Tháng 4/2024
	Tuần 29
	Chung tay bảo vệ cảnh quan địa phương
	Diễn đàn tuyên truyền “Chung tay giảm thiểu biến đổi khí hậu”.

	
	Tuần 30
	Hưởng ứng phong trào Vì một hành tinh xanh.
	Hội vui học tập

	
	Tuần 31
	Chung tay bảo vệ môi trường
	Tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng chống bạo lực học đường

	
	Tuần 32
	Ngày hội sách
	 Hưởng ứng ngày hội đọc sách

	Tháng 5/2024
	Tuần 33
	Hát, đọc thơ về nghề nghiệp.
	Giới thiệu  một số công cụ  lao  động  trong  gia  đình và cách sử dụng an toàn.

	
	Tuần 34
	Kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5
	Tổ chức hoạt động Kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5

	
	Tuần 35
	Nghe phổ biến về việc chuẩn bị các hoạt động tổng kết năm học.
	Tổng kết đánh giá thi đua


DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN TỊNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC TỊNH PHONG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TỊNH PHONG

15

